PHẦN I

ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Lịch sử phát triển xã hội đã khẳng định, nông nghiệp là một trong hai ngành sản xuất vật chất chủ yếu của xã hội. Xã hội loài người muốn tồn tại và phát triển được thì có những nhu cầu cần thiết không thể thiếu và nông nghiệp chính là ngành cung cấp. Hiện nay và trong tương lai, nông nghiệp vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống nhân dân và trong sự phát triển kinh tế nông thôn. 

Ngành nông nghiệp có vai trò và vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là nền tảng góp phần ổn định và phát triển xã hội. Muốn tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước thì việc tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách để hỗ trợ tiến hành công nghiệp hóa phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó đáng chú ý là vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp, đây là yếu tố tác động trực tiếp đến việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Trong xu thế hội nhập kinh tế của nước ta vào khu vực và thế giới đặt ra là phải làm thế nào để nâng cao được chất lượng, hạ giá thành sản phẩm trong đó có nông sản xuất khẩu là rất có ý nghĩa cạnh tranh trên thị trường nông sản. Hầu hết các sản phẩm nông sản của nước ta có chất lượng chưa tốt, giá thành lại cao nên không cạnh tranh được với các đối tác. Do vậy, cần phải nhanh chóng đẩy nhanh việc nâng cao năng suất và chất lượng. Để có thể làm được điều này thì Nhà nước cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như đầu tư vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ chế biến, cơ giới hóa, tiêu thụ sản phẩm. Trên thực tế việc thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay còn nhiều vướng mắc từ cơ sở lý luận đến việc thực hiện.

Bắc Ninh là tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng có diện tích đất canh tác nông nghiệp ít, đã và đang thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa ruộng đất khá tốt. Hơn nữa, Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020 nên tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng. Trong điều kiện đó, diện tích đất nông nghiệp sẽ tiếp tục giảm nhanh, lực lượng lao động nông nghiệp sẽ chuyển sang công nghiệp, dịch vụ (Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh, 2010). Vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hoá trong sản xuất trồng trọt, nhằm làm tăng năng suất và chất lượng nông sản, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, tăng sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá trên thị trường.

Trong thời gian vừa qua, Bắc Ninh đã có chủ trương để hỗ trợ người dân đưa máy móc vào trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong sản xuất lúa nói riêng. Ngoài ra, một số hộ nông dân cũng đã mạnh dạn đầu tư áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Tuy nhiên, việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa vẫn mang nặng tính tự phát, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu nhằm đánh giá đầy đủ việc ứng dụng các công cụ, máy móc này vào sản xuất, đồng thời chưa đưa ra giải pháp để tăng cường ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Xuất phát từ vấn đề thực tiễn trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: 

“Thực trạng và giải pháp ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh”.

Câu hỏi đặt ra cho đề tài là:

- Thế nào là ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa?.

- Sản xuất lúa ở Bắc Ninh đã được ứng dụng cơ giới hóa trong những khâu nào? Diện tích được ứng dụng cơ giới hóa trong từng khâu là bao nhiêu?

- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở Bắc Ninh?

- Giải pháp nào để đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở Bắc Ninh?

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu, đánh giá thực trạng của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhằm đề ra một số giải pháp để thúc đẩy quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa;

- Đánh giá thực trạng của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh;

- Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh trong thời gian tiếp theo.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Các hộ nông dân đang ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa: ứng dụng máy làm đất, giàn sạ hàng và máy máy gặt đập liên hợp vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu các hộ ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh. Trong đó chủ yếu tập trung nghiên cứu ở huyện Quế Võ, Gia Bình và Thuận Thành là các huyện đã tiến hành khá tốt việc dồn điền đổi thửa ở tỉnh Bắc Ninh. Và đây cũng là các huyện có nhiều hộ nông dân đã áp áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa.

- Phạm vi nội dung: Nghiên cứu thực trạng ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian và trình độ nên đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu việc ứng dụng máy làm đất, giàn sạ hàng và máy gặt đập liên hợp vào sản xuất lúa.

- Phạm vi thời gian: Đề tài thu thập số liệu thứ cấp trong thời gian từ năm 2009 – 2011.

 - Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 7/2011 – 10/2012

PHẦN II

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG 

CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT LÚA

2.1 Cơ sở lý luận về ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa

2.1.1 Khái niệm cơ giới hóa

- Khái niệm cơ giới hóa: Hiện nay, có nhiều khái niệm và quan niệm khác nhau về cơ giới hoá. Theo Cù Ngọc Bắc và cộng sự (2008), cơ giới hóa nông nghiệp là quá trình thay thế công cụ thô sơ bằng công cụ cơ giới, động lực của người và gia súc bằng công cụ cơ giới, lao động thủ công bằng công cụ cơ giới, thay thế phương pháp sản xuất lạc hậu bằng phương pháp khoa học 

Quá trình cơ giới hóa nông nghiệp được tiến hành qua các giai đoạn sau:

- Cơ giới hóa bộ phận (từng khâu lẻ tẻ) trước hết và chủ yếu được thực hiện ở những công việc nặng nhọc tốn nhiều sức lao động và dễ dàng thực hiện. Đặc điểm giai đoạn này là mới sử dụng các chiếc máy lẻ tẻ.

- Cơ giới hóa tổng hợp là sử dụng liên tiếp các hệ thống máy móc vào tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất. Đặc trung của giai đoạn này là sự ra đời hệ thống máy trong nông nghiệp, đó là những tổng thể máy bổ sung lẫn nhau và hoàn thành liên tiếp tất cả các quá trình lao động sản xuất sản phẩm ở địa phương, từng vùng.

- Tự động hóa là giai đoạn cao của cơ giới hóa, sử dụng hệ thống máy với phương tiện tự động để hoàn thành liên tiếp tất cả các quá trình sản xuất từ lúc chuẩn bị đến lúc kết thúc cho sản phẩm. Đặc trưng giai đoạn này là một phần lao động chân tay với lao động trí óc, con người giữ vài trò giám sát, điều chỉnh quá trình sản xuất nông nghiệp.

- Khái niệm cơ giới hóa trong sản xuất lúa: Sản xuất lúa là một lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa chính là việc đưa các máy móc, tiên bộ kỹ thuật vào trong các khâu làm đất, tưới tiêu, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch và sau thu hoạch. Trong đó, các khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch chiếm nhiều công sức lao động hơn so với các khâu còn lại. Như vậy, cơ giới hóa trong sản xuất lúa là quá trình sử dụng máy móc vào trong sản xuất lúa nhằm thay thế một phần hoặc toàn bộ sức người hoặc súc vật qua đó tăng năng suất lao động và giảm nhẹ cường độ lao động trong các khâu sản xuất lúa như làm đất, tưới tiêu, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch, sau thu hoạch.
Cũng như quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp, cơ giới hóa trong sản xuất lúa được tiến hành từ cơ giới hóa bộ phận (từng khâu riêng lẻ) tiến lên cơ giới hóa tổng hợp rồi tự động hóa.

- Làm đất là việc dùng các công cụ lao động, máy làm đất tác động vào đất với các công đoạn cày, bừa, làm phẳng mặt ruộng để tạo ra một môi trường thuận lợi cho cây trồng phát triển (Nguyễn Thị Ngọc và Phan Hòa, 2011). 

Làm đất lúa: là việc tác động vào đất đai, đồng ruộng để tạo ra môi trường có những điều kiện lý, hóa, sinh thích hợp cho sự phát triển của cây lúa, đặc biệt là giai đoạn lúa nảy mầm hay mạ non bám rễ vào đất. Nó có ảnh hưởng quyết định đến thâm canh tăng năng suất lúa. Do đó, làm đất lúa đòi hỏi phải đảm bảo kỹ thuật nông học và đúng thời vụ.

+ Máy làm đất: Là máy phá vỡ, làm tơi nhuyễn lớp đất trồng trọt đến độ sâu nhất định, để canh tác cho từng loại cây trồng. Mục đích của việc sử dụng máy làm đất là nâng cao độ phì của đất, tạo điều kiện cho sự sinh trưởng và phát triển của hạt giống và cây trồng (Cù Ngọc Bắc và cộng sự, 2008).

+ Cơ giới hóa khâu làm đất là đưa máy móc công nghiệp có công suất cao vào thay thế các công cụ lao động thô sơ và thay thế cho sức người, sức gia súc kéo trong làm đất canh tác nông nghiệp nói chung và canh tác lúa nói riêng.

- Gieo cấy: theo phương thức canh tác thủ công truyền thống thì gieo cấy bao gồm các công đoạn: sử lý ngâm ủ thóc giống, gieo mạ dược, chăm sóc mạ, nhổ mạ và cấy (ở miền Bắc) và ở miền Nam thì gồm các công đoạn xử lý ngâm ủ thóc giống, gieo vãi.

+ Cơ giới hóa khâu gieo cấy là việc sử dụng các công cụ, máy móc công nghiệp vào thay thế cho lao động thủ công của con người như: giàn sạ hàng, máy cấy. Trong giới hạn nghiên cứu của đề tài chỉ nghiên cứu đến việc ứng dụng giàn sạ hàng trong khâu gieo cấy lúa.
 + Giàn sạ hàng: là dụng cụ chuyên dụng để đưa hạt mạ giống xuống đất.

- Thu hoạch lúa: là khâu thu hạt thóc từ đồng lúa. Đây là khâu cuối cùng của quá trình canh tác lúa. Có nhiều quan điểm khác nhau về các công đoạn trong khâu thu hoạch lúa. Theo Nguyễn Hữu Hiệt (2011), theo nghĩa hẹp, thu hoạch lúa chỉ bao gồm: cắt cắt gặt lúa, thu gom và tách hạt (tuốt đập), làm sạch và vận chuyển. Còn hiểu theo nghĩa rộng, thu hoạch lúa bao gồm các công đoạn: cắt gặt lúa, thu gom, tuốt đập, phơi sấy, làm sạch và vận chuyển. Ở nước ta hiện nay, phương pháp thu hoạch thu hoạch lúa có thể phân loại theo phương pháp thu hoạch nhiều giai đoạn hoặc phương pháp thu hoạch một giai đoạn.

Phương pháp thu hoạch lúa nhiều giai đoạn: gặt (cắt), gom, đập, làm sạch. Trong các giai đoạn này có thể dùng hoàn toàn bằng sức lao động thủ công hoặc một phần bằng máy.

Phương pháp thu hoạch lúa 1 giai đoạn: được thực hiện trên một máy thu hoạch liên hợp (máy gặt đập liên hợp) với các bộ phận cắt, gom, vận chuyển lúa, đập (tuốt) hạt, làm sạch, đóng bao tiến hành liên tục.

Trong khuôn khổ của đề tài chúng tôi chỉ tiến hành nghiên cứu cơ giới hóa trong khâu thu hoạch bằng ứng dụng máy gặt đập liên hợp. Bởi đây là phương pháp thu hoạch tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay. Nó loại bỏ được các khâu trung gian mà ở đó gây nhiều tổn thất trong quá trình chuyển tiếp thực hiện các công đoạn từ thủ công sang máy hoặc từ máy này sang máy khác.

- Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa được hiểu theo các phương diện là mở rộng diện tích đất trồng lúa được cơ giới hoá, mở rộng các khâu trong sản xuất lúa được cơ giới hoá. 

2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa

Việc thực hiện cơ giới hóa lúa chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau:

- Điều kiện tự nhiên: bao gồm khí hậu, thời tiết, đặc biệt là diện tích và địa hình ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng máy móc:

+ Điều kiện khí hậu thủy văn: Khí hậu thủy văn ngoài việc ảnh hưởng đến năng suất chất lượng cây lúa, còn ảnh hưởng đến việc đưa máy móc vào sản xuất. Vào những mùa mưa đồng ruộng bị ngập úng, lầy thụt gây khó khăn cho việc sử dụng máy vào canh tác. 

Đối với khâu làm đất nếu gặp trời mưa sẽ gây ra hiện tượng xa lầy máy không hoạt động được, hoặc nếu vào thời tiết khô hạn đất cứng sẽ làm giảm năng suất hoạt động của máy.

Đối với khâu gieo sạ bằng giàn sạ hàng nếu gặp trời mưa, nước ngập sẽ không thể sử dụng được loại công cụ này. Bởi vì, mạ gieo bằng công cụ này chỉ có chiều dài khoảng 1mm nên nếu mưa sẽ bị ngập thối, giảm năng suất.

Đối với khâu thu hoạch sử dụng máy gặt đập liên hợp yêu cầu ruộng có độ lầy thụt bùn không quá 15 cm. Nếu vào những ngày mưa sẽ gây ra hiện sa lầy máy không thể hoạt động. Đồng thời, mưa sẽ làm cho cây lúa bị đổ gây ảnh hưởng đến chất lượng gặt, giảm tốc độ của máy và gây tổn thất (gặt sót) lúa. 

+ Điều kiện diện tích và địa hình: những ruộng có diện tích manh mún nhỏ lẻ hoặc địa hình không bằng phẳng sẽ khó khăn trong việc đưa máy móc vào sản xuất. Ngược lại, những vùng đồng bằng có địa hình bằng phẳng, diện tích của các thửa ruộng lớn là điều kiện thuận lợi để thực hiện cơ giới hóa.

- Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Điều kiện phong tục tập quán, phương thức sản xuất ảnh hưởng đến việc sử dụng máy móc vì đa số nông dân vẫn còn tư tưởng sản xuất tiểu nông với việc sử dụng công cụ thô sơ và sức lao động là chính.

+ Thu nhập của nông dân còn thấp ảnh hưởng đến việc mua sắm máy móc, công cụ phục vụ sản xuất. Khả năng tích lũy vốn của nông dân chưa cao, nên khả năng đầu tư mua sắm máy móc hiện đại phục vụ sản xuất còn hạn chế. Điều này cần có sự hỗ trợ kinh phí của các cấp, ngành liên quan.

+ Chi phí của dịch vụ cơ giới hóa: Chi phí là khoản chi phí mà người nông dân thuê dịch vụ cơ giới hóa phải bỏ ra để trả cho người cung cấp dịch vụ cơ giới hóa. Nó có ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của hộ. Do đó, nếu chi phí dịch vụ cơ giới hóa thấp hơn chi phí thuê lao động thủ công thì người dân sẽ chủ động tiếp cận và thuê cơ giới hóa nhiều hơn. Ngược lại, nếu chi phí thuê dịch vụ cơ giới hóa cao thì người dân sẽ chủ động tìm thuê lao động thủ công và ít ứng dụng loại dịch vụ cơ giới hóa hơn.

+ Nguồn lao động trong nông nghiệp, nông thôn hiện nay còn tương đối dồi dào. Điều này ảnh hưởng đến việc đưa máy móc vào sản xuất bởi vì nó sẽ làm cho tình trạng việc làm trong nông nghiệp, nông thôn càng trở nên phức tạp. Tuy nhiên, với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ nhanh như hiện nay thì trong tương lai gần nguồn lao động trong nông nghiệp sẽ giảm nhanh chóng và việc phải tiến hành cơ giới hóa, đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp là yêu cầu rất cần thiết.

+ Trình độ của người nông dân: Cơ giới hóa trong sản xuất lúa đòi hỏi người nông dân phải thay đổi tư duy từ sản xuất tiểu nông, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có quy mô lớn. Do vậy nhận thức cũng như trình độ của người nông dân có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa.

- Chính sách của Nhà nước và của địa phương: Việc đầu tư mua sắm máy móc, các phương tiện cơ giới đòi hỏi nguồn vốn lớn. Trong khi đó, vốn tích lũy của người nông dân còn thấp. Do đó, nếu được hỗ trợ, khuyến khích từ những chính sách của Nhà nước và địa phương thì việc ứng dụng cơ giới hóa được đẩy nhanh. Ngược lại, nếu Nhà nước và địa phương không có chính sách hỗ trợ thì sẽ làm cho quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa chậm lại, thậm chí không phát triển được.

2.1.3 Tác dụng của việc thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất lúa

- Việc thực hiện cơ giới hóa sẽ nâng cao được năng suất lao động: Ví dụ một người lao động bình thường cuốc đất sẽ được khoảng 40 m2/h, khi sử dụng trâu bò cày đất được khoảng 300 m2/h, khi sử dụng máy cày công suất nhỏ năng suất có thể đạt 400 - 720 m2/h, nếu sử dụng máy cày công suất lớn thì năng suất có thể lên tới 5000 m2/h (Cù Ngọc Bắc và cộng sự, 2008). Ngoài ra, khi sử dụng lao động thủ công thì chỉ có thể lao động được một thời gian ngắn trong ngày còn khi sử dụng máy móc thì thời gian làm việc có thể tăng lên 2 - 3 lần bằng cách làm việc nhiều ca, vì vậy năng suất lao động khi sử dụng máy cao gấp nhiều lần so với lao động thủ công.

-  Khi tiến hành cơ giới hóa sẽ giảm tính căng thẳng thời vụ trong sản xuất lúa: Sản xuất lúa mang tính thời vụ chặt chẽ, cây lúa có đặc điểm sinh trưởng, phát triển riêng, thời lịch trong năm như là điều kiện tiên quyết để cây lúa cho năng suất khác nhau. Sản xuất lúa có tính căng thẳng mùa vụ là rất cao, đặc biệt với các giống lúa lai có thời gian sinh trưởng ngắn như hiện nay, nếu canh tác trễ muộn, không kịp thời vụ cây trồng sẽ cho năng suất thấp thậm chí là mất trắng. Thời hạn để thực hiện mỗi công đoạn canh tác sẽ được rút ngắn khi sử dụng máy bằng cách sử dụng nhiều ca/ ngày, đây là việc mà lao động thủ công không thể làm được. Nhờ vậy mà ta có thể tăng được năng suất cây trồng, tăng thêm vụ sản xuất (tăng hệ số sử dụng ruộng đất), làm tăng thu nhập cho người nông dân.

- Chất lượng lao động khi sử dụng máy cao hơn lao động thủ công: Trong một số khâu canh tác đặc biệt để đạt yêu cầu kỹ thuật thì không thể làm thủ công mà phải làm bằng máy như: cày khai hoang, cày sâu cải tăng chiều sâu canh tác đối với đất bạc màu…. Với các loại đất này phải làm đất thành nhiều lớp vì vậy phải sử dụng máy mới đáp ứng được. Chất lượng công việc là một đòi hỏi quan trọng của quá trình canh tác trong nông nghiệp. Đặc biệt là trong quá trình thu hoạch và sau thu hoạch yêu cầu về chất lượng còn cao hơn nữa. Ở nước ta hiện nay việc áp dụng cơ giới, máy móc vào công đoạn này còn yếu, các sản phẩm sau khi thu hoạch đòi hỏi phải được bảo quản chế biến sớm để tránh giảm phẩm cấp. Do đó, nếu sử dụng lao động thủ công sẽ không đảm bảo được tiến độ và chất lượng của sản phẩm, nhất là đối với các sản phẩm dùng cho xuất khẩu. Ví dụ như để nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu thì chỉ tiêu quan trọng là tỷ lệ gạo gãy, vỡ phải thấp. Muốn đạt yêu cầu này ngoài việc sử dụng nhiều loại máy hiện đại còn phải khống chế độ ẩm của hạt gạo khi đưa vào chế biến, thời gian sơ chế, phương pháp bảo quản điều này nếu chỉ dùng lao động thủ công thì sẽ khó thực hiện được hoặc sẽ làm giảm chất lượng thành phẩm.

- Về hiệu quả kinh tế: Diện tích đất canh tác nông nghiệp/ lao động ngày càng giảm xuống làm cho thu nhập của người nông dân khó được cải thiện nếu chỉ canh tác thuần túy. Hơn nữa, công việc sản xuất nông nghiệp chỉ tập trung vào một số thời điểm trong năm (tính căng thẳng thời vụ) thời gian còn lại công việc ít, nếu không có ngành nghề phụ thì khả năng cải thiện kinh tế hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, có xu thế lao động nhàn rỗi ở nông thôn xin đi làm tại các khu công nghiệp hoặc đi làm thuê tại các thành phố lớn để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, xu thế này đã làm cho lao động thuần túy nông nghiệp ở nông thôn giảm đi, dẫn đến lúc mùa vụ phải thuê mướn hoặc sử dụng máy móc. Vào thời điểm căng thẳng mùa vụ, giá nhân công tăng lên, nếu so sánh với giá thuê máy thì giá thuê làm thủ công đắt hơn.  

- Cơ giới hóa cho phép giảm bớt lao động chân tay nặng nhọc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Khi sử dụng máy móc ngoài việc giảm nhẹ sức lao động cho người lao động còn bảo vệ họ tránh phải tiếp xúc trực tiếp với các loại hóa chất độc hại. Đồng thời, cơ giới hóa tạo ra một lực lượng lao động dồi dào cho các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, cơ giới hoá cũng có tác dụng tiêu cực đối với nguồn lao động đó là tại những vùng có nguồn lao động dồi dào, việc áp dụng cơ giới hoá vào sẽ gây ra hiện tượng dư thừa lao động, xảy ra hiện tượng thất nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của họ. Thực tế tại một số địa phương do nhận thức của người dân chưa cao, họ còn coi việc đưa máy móc vào sản xuất là thủ phạm làm mất công ăn việc làm của họ. Do đó, họ có tư tưởng, có hành động chống lại việc đưa cơ giới hoá vào sản xuấ thậm chí gây ra hiện tượng tiêu cực trong xã hội như: đánh nhau với chủ máy, phá hoại máy móc ......

2.2 Cơ sở thực tiễn về ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa

2.2.1 Một số chủ trương chính sách về cơ giới hóa trong sản xuất lúa của Đảng, Chính phủ về ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa
Đất nước ta đang trong thời kỳ tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa để đổi mới toàn diện đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân và hướng tới xuất khẩu, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương để khuyến khích việc ứng dụng máy móc vào sản xuất. Trong các văn bản, nghị quyết của Đảng đã thể hiện rõ điều này. Trong những năm gần đây, Nhà nước ta đã có nhiều văn bản thể hiện cụ thể hóa chủ trương khuyến khích áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất: 

- Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 và Quyết định số 2213 ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn (gói kích cầu của Chính phủ). Theo báo cáo của Bộ Công Thương (ngày 26/7/2011), đã có 1.011.000 hộ gia đình và cá nhân được hưởng gói hỗ trợ này, với dư nợ cho vay theo Quyết định 497/2010/QĐ - TTg  là 739 tỷ đồng trong đó 656,4 tỷ đồng mua máy móc, thiết bị cơ khí và phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp (85%); Quyết định 2213 (đến 31/12/2010) đạt 1.560,14 tỷ đồng trong đó 374,45 tỷ đồng là dư nợ cho vay với nhóm vật tư nông nghiệp (thời hạn giải ngân từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010) (Nguyễn Chí Công, 2011).

- Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị định để đảm bào an ninh lương thực quốc gia là: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến. Đối với cây lúa, thúc đẩy nhanh cơ giới hóa sau thu hoạch để giảm thất thoát, đến năm 2020 thực hiện thu hoạch bằng máy đạt 50%, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt 80%, chủ yếu sử dụng máy gặt đập liên hợp có tính năng kỹ thuật cao.

- Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 về quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08/3/2011 về hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2011. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2011/TT-BTC ngày 16/5/2011 về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
Đến nay, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã công bố danh sách cho các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được 3 đợt, gồm: (1) Quyết định số 1379/QĐ-BNN-CB ngày 24 tháng 6 năm 2011 về công bố đợt I năm 2011 được (07) tổ chức, cá nhân; (2) Quyết định số 1801/QĐ-BNN-CB ngày 09 tháng 8 năm 2011 về công bố đợt II năm 2011 được (05) tổ chức, cá nhân; (3) Quyết định số 2397/QĐ-BNN-CB ngày 10 tháng 10 năm 2011 về công bố đợt III năm 2011 được (11) tổ chức, cá nhân. Các loại máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, gồm: Máy sấy nông sản; máy tách hạt bắp; máy gặt lúa rải hàng; máy gặt đập liên hợp; máy và thiết bị sấy cà phê; xát cà phê khô; chế biến ướt cà phê; máy móc, thiết bị nâng cao phẩm cấp cà phê; máy xay xát lúa gạo; máy kéo 2 bánh; máy kéo 4 bánh; máy cày; bơm nước; thiết bị nuôi trồng hải sản (Nguyễn Chí Công, 2011). 

2.2.2 Tình hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở Việt Nam

Trong những năm vừa qua, nhờ có những chủ trương, biện pháp khuyến khích hỗ trợ về vốn, kỹ thuật của Nhà nước và của các tỉnh cho việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nên số lượng máy móc đưa vào sản xuất ngày càng nhiều, diện tích được cơ giới hóa ngày càng tăng. Điều đó đã góp phần đáng kể vào việc tạo ra những thành tựu vượt bậc của ngành nông nghiệp những năm qua.

Hiện nay, cả nước có gần 500 nghìn máy kéo các loại sử dụng trong nông nghiệp, với tổng công suất trên 5 triệu mã lực (ML), tăng 4 lần so với năm 2001; 580.000 máy tuốt đập lúa; 17.992 máy gặt lúa các loại (so với năm 2007 máy gặt đập liên hợp năm 2010 tăng 9,75 lần; năm 2011 tăng 16,6 lần; máy gặt xếp dãy năm 2010 tăng 1,4 lần, năm 2011 tăng 3,4 lần), riêng vùng ĐBSCL có 11.424 chiếc máy gặt các loại, trong đó: 6.609 máy GĐLH và 4.815 chiếc máy gặt rải hàng (tổng hợp báo cáo máy gặt lúa của 25 tỉnh đến 8/2011). Hiện nay, trang bị động lực trong sản xuất nông nghiệp cả nước đạt 1,3 ML/ha canh tác. 

Mức độ cơ giới hoá bình quân các khâu trong sản xuất lúa như sau: làm đất trồng lúa đạt 35- 80 %; tưới lúa chủ động đạt 85%; thu hoạch đạt 23% (vùng ĐBSCL đạt 36%); sấy lúa chủ động ĐBSCL 39%; tuốt lúa 95%; xay xát lúa, gạo 95%, góp phần bảo đảm tính thời vụ khẩn trương, tăng năng suất, chất lượng và giảm tổn thất sau thu hoạch. Một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có mức độ cơ giới hóa cao như: Đồng Tháp làm đất và bơm tưới đạt 100%, thu hoạch bằng máy đạt 85%; Long An thu hoạch bằng máy đạt 70%, sấy lúa 40-45% vụ hè thu và 25-30% vụ Đông Xuân; Tiền Giang làm đất bằng máy 100%; Vĩnh Long 100% diện tích làm đất bằng máy trong đó cày ải chiếm 78,34%; thu hoạch đạt 76% diện tích; Kiên Giang máy gặt đập liên hợp phục vụ trên 45% diện tích, lò sấy lúa bảo đảm 50% sản lượng, máy làm đất phục vụ trên 98% diện tích. Cần Thơ bảo đảm 100% cơ giới hóa làm đất, tuốt lúa, bơm tưới, sấy lúa hè thu đạt 68%, thu hoạch lúa 54,7%. An Giang làm đất và tưới tiêu đạt 95%, gieo xạ 48%, thu hoạch đạt 42%.

Hệ thống dịch vụ máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp thông qua các cửa hàng, đại lý giới thiệu sản phẩm thực hiện các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng trên cả nước phát triển nhanh. Hiện có 1.267 cơ sở, trên 18.000 người chuyên kinh doanh; 1.218 cơ sở với 14.146 người chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị. Các dịch vụ này phần lớn do tổ hợp tác và tư nhân đảm nhiệm, chiếm khoảng 80% số cơ sở dịch vụ. Tuy nhiên, cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp còn thấp, chưa đồng bộ và phát triển chưa toàn diện. So với các nước trong khu vực, mức độ trang bị động lực của nông nghiệp Việt Nam còn thấp, bình quân đạt 1,3 ML/ha canh tác (Vũ Anh Tuấn, 2010).

Cơ giới hóa nông nghiệp chủ yếu ở khâu làm đất cây hàng năm, tập trung cây lúa, tuốt đập, vận chuyển và xay xát lúa, gạo. Các khâu canh tác như gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch lúa và các loại cây trồng khác mức độ cơ giới hóa rất thấp, lao động thủ công vẫn là chủ yếu. 

Có nhiều tỉnh, địa phương đã có những chủ trương khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại địa phương:

- UBND thành phố Cần Thơ đã có chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2012 (QĐ số 29/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011), theo đó hỗ trợ các đối tượng mua 200 máy gặt đập liên hợp và 50 máy kéo. Đối tượng nông dân, chủ trang trang trại được mua 01 loại máy, thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa 36 tháng. Trường hợp đối tượng mua máy móc, thiết bị có tỷ lệ nội địa thấp hơn 60% và có mức giá cao hơn mức giá được công bố thì phần chênh lệch giá do đối tượng mua tự thanh toán. 

- UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 phê duyệt dự án đầu tư hỗ trợ phát triển lò sấy lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2013, theo đó hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 250 lò sấy lúa các loại có công suất từ 20-40 tấn/mẻ với tổng nhu cầu vốn 228,357 tỷ đồng trong đó vốn vay ngân hàng chiếm 70% tổng vốn, vốn tự có của các tổ chức, cá nhân tham gia dự án chiếm 30% (Nguyễn Chí Công, 2011).

2.2.3 Kinh nghiệm ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở ngoài nước

2.2.3.1 Kinh nghiệm của Mỹ

Trong thế kỷ 20, công nghiệp hoá nông nghiệp Mỹ đã được triển khai toàn diện, trên quy mô rộng lớn, đạt mức độ cao dẫn đầu thế giới. Khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng vật chất thực sự làm thay đổi nền nông nghiệp Mỹ cả về lượng và về chất.

Công nghiệp hoá đã có tác động trực tiếp vào hệ thống các yếu tố cơ bản của các trang trại trong sản xuất nông nghiệp Mỹ, tạo ra sự thay đổi cơ bản về vật tư kỹ thuật nông nghiệp: giống, phân bón, hoá chất, thức ăn gia súc và động lực, công cụ, máy móc nông nghiệp và về công nghệ sản xuất nông nghiệp, tạo ra năng suất sinh học và năng suất lao động cao. Về giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ sinh học đã tạo ra những giống cây trồng mới như các giống ngô, lúa nước, đỗ tương, bông, mía, củ cải đường, rau quả cho năng suất cao, chất lượng tốt và các giống vật nuôi cho nhiều thịt sữa, trứng, những giống bò thịt, lợn thịt, bò sữa, gà công nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất công nghiệp hoá. Về mặt vật tư kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ hoá chất Mỹ đã sản xuất ra một khối lượng lớn các loại phân bón, đạm, lân, kali, hoá chất trừ sâu bệnh, cỏ dại chất lượng cao, không những đủ đảm bảo cho nhu cầu nông nghiệp trong nước mà còn xuất khẩu. Sản lượng phân bón của Mỹ sản xuất năm 1910 là 5,547 triệu tấn, đến năm 1990 tăng lên đến 36,5 triệu tấn. Từ những năm 60 đến những năm 90, lượng phân bón trên đơn vị diện tích ở Mỹ tăng 3 lần

Về động lực và máy móc thiết bị nông nghiệp, công nghiệp Mỹ đã chế tạo một số lượng lớn động cơ, máy kéo và các máy móc thiết bị, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Từ đầu thế kỷ 20, Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới chế tạo hàng loạt máy kéo để sử dụng trong nông nghiệp và là nước dẫn đầu thế giới về số lượng máy kéo và máy móc thiết bị nông nghiệp, đến nay việc trang bị máy móc cho nông nghiệp đã bão hoà. Những năm 50-60 máy kéo của Mỹ chiếm khoảng trên dưới 50% số lượng máy kéo của toàn thế giới. Đến nay khi số lượng máy kéo trang bị cho nông nghiệp của các nước tăng nhiều, thì máy kéo của Mỹ cũng còn chiếm gần 20% số lượng máy kéo của thế giới.

Công nghệ sản xuất nông nghiệp của các trang trại Mỹ đến nay đã được công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở mức độ cao, từ cơ giới hoá, điện khí hoá, đến thuỷ lợi hoá, hoá học hoá. Các khâu sản xuất và chế biến các loại nông sản chính đã được cơ giới hoá toàn bộ và công nghệ tin học và tự động hoá bắt đầu xâm nhập vào sản xuất nông nghiệp của các trang trại.

Công nghiệp hoá nông nghiệp trong các trang trại từ bề rộng chuyển sang bề sâu đi vào thâm canh cao, trên cơ sở giảm chi phí năng lượng, vật tư kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, như áp dụng rộng rãi công nghệ sản xuất trồng trọt bằng làm đất tối thiểu, trên diện tích 45-50 triệu hecta, giảm chi phí nhiên liệu, bảo vệ đất, chống xói mòn, ứng dụng kỹ thuật tưới tiêu cho cây trồng, tiết kiệm nước...

Thành tựu nổi bật của nền nông nghiệp công nghiệp hoá của Mỹ là tạo ra năng suất cây trồng gia súc cao đi đôi với năng suất lao động nông nghiệp cao trên cơ sở kỹ thuật thâm canh công nghiệp hoá theo hướng giảm đầu tư lao động sống, tăng đầu tư lao động kỹ thuật (vật tư kỹ thuật, máy móc thiết bị). Hệ quả thu được là khối lượng nông sản hàng hoá nhiều, tỷ suất nông sản hàng hoá cao.

Đến nay, năng suất các cây trồng và vật nuôi chủ yếu của Mỹ đều đạt mức cao vào loại hàng đầu thế giới trên diện tích lớn và cao gấp 2-3 lần năng suất bình quân thế giới. Riêng năng suất lúa nước của Mỹ trên 1,3 triệu hecta đạt 6,674 tấn/hecta cao hơn gấp 1,6 lần năng suất bình quân thế giới. Năng suất lúa mì của Mỹ trên 25 triệu hecta đạt 2,53 tấn/hecta cao hơn năng suất bình quân thế giới không nhiều vì lúa mỳ ở Mỹ tập trung ở các vùng đất xấu, khô cạn, còn đất tốt nhất dành cho ngô. 

Năng suất lao động nông nghiệp Mỹ đứng ở vị trí dẫn đầu thế giới do chi phí lao động nông nghiệp thấp và năng suất sản lượng nông nghiệp cao, kết quả của thâm canh và cơ giới hoá liên hoàn, đồng bộ trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Năng suất lao động nông nghiệp cao dẫn đến chi phí lao động trên đơn vị sản phẩm thấp. Đến nay chi phí lao động của các trang trại Mỹ để sản xuất 1 tạ ngô là 0,12 giờ công, 1 tạ lúa nước là 0,30 giờ công, 1 tạ thịt là 0,88 giờ công, 1 tạ sữa là 0,66 giờ công.

Sản lượng nông sản của các trang trại Mỹ trong 30 năm gần đây tăng nhanh. Sản lượng hạt ngũ cốc tăng từ 176,5 triệu tấn lên 354 triệu tấn (thời gian 1961- 2005) riêng ngô tăng từ 103 triệu tấn lên 254 triệu tấn. Sản lượng trái cây tăng từ 8,7 triệu tấn lên 23,35 triệu tấn. Sản lượng thịt tăng từ 19,6 triệu tấn lên 32,4 triệu tấn. Sữa từ 56,9 triệu tấn lên 69,85 triệu tấn. Sản lượng ngô và đỗ tương của các trang trại Mỹ chiếm trên 50% tổng sản lượng ngô của toàn thế giới. Sản lượng thịt sữa của Mỹ chiếm 16-17% tổng sản lượng thế giới.

Do tác động mạnh mẽ của công nghiệp hoá nên các trang trại Mỹ đã tạo ra một khối lượng nông sản hàng hoá vào loại lớn nhất thế giới về dự trữ lương thực, thực phẩm, trước hết là hạt cốc với trữ lượng lớn. Riêng ngô hạt, dự trữ của Mỹ là 128 triệu tấn chiếm 87% khối lượng ngô dự trữ của thế giới.

Kinh nghiệm thực tế của nền kinh tế trang trại Mỹ cho thấy trang trại là loại hình tổ chức sản xuất có khả năng dung nạp các cấp độ khoa học công nghệ cao: công nghệ sinh học, cơ khí hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, tự động hoá, phục vụ thâm canh tạo ra năng suất cây trồng vật nuôi, năng suất lao động nông nghiệp cao, tạo ra khối lượng nông sản hàng hoá nhiều, chất lương cao, giá thành hạ, nghĩa là kinh tế trang trại phù hợp với công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp (Bùi Văn Phương, 2006).

2.2.3.2 Kinh nghiệm của Nhật Bản

Từ một nước có nền nông nghiệp cổ truyền tự cấp tự túc, sản xuất manh mún lạc hậu, Nhật Bản đã phát triển thành một cường quốc kinh tế lớn trên thế giới với một nền nông nghiệp và công nghiệp hiện đại. Thành công của Nhật Bản có phần đóng góp đáng kể của nông nghiệp và công nghệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Chính phủ Nhật Bản nhận thức rõ rằng đầu tư vào khoa học công nghệ mang tính mạo hiểm rất cao. Vì vậy, Nhật bản luôn coi trọng chính sách đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, triển khai công nghệ mới trong nông nghiệp. Đầu tư của Nhận Bản cho nghiên cứu và phát triển đáng kể qua các năm. Năm 1992 là 2,7% GDP, năm 1996 là 6,9% GDP. Để nhanh chóng đưa công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp, Nhật Bản thực hiện chính sách đầu tư công nghệ 2 tầng:

- Nhập công nghệ cao để tăng năng lực quốc gia.

- Tạo công nghệ thấp để giái quyết việc làm, hạn chế thất nghiệp

Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản còn giảm thuế đối với các chi phí nghiên cứu và thí nghiệm, miễn thuế đối với các công nghệ cơ bản. Chính phủ Nhật Bản còn thực hiện cơ chế hợp tác hai chiều giữa công ty tư nhân và trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ thông qua hình thức ủy thác nghiên cứu, cung cấp kinh phí, hợp tác nghiên cứu… Kết quả thu được thuộc quyền sở hữu của công ty trong 7 năm.

Cùng với sự đầu tư cho công tác nghiên cứu, Chính phủ Nhật Bản còn luôn chú trọng đầu tư cho máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, năm 1971 tại Nhật Bản đã có 582.000 máy gặt, 84.000 máy gặt đập liên hợp, đến năm 1994 số máy gặt tăng lên 1.200.000 chiếc, máy gặt đập liên hợp tăng lên 1.150.000 chiếc. Việc cơ giới hóa đã giảm đáng kể chi phi sản xuất trong nông nghiệp và trong sản xuất lúa. 

Bên cạnh mạng lưới công nghiệp, Nhật Bản cũng rất chú trọng phát triển mạng lưới dịch vụ: dịch vụ vốn, bảo hiểm, cung cấp vật tư kỹ thuật, máy móc cho lĩnh vực cơ giới hóa trong nông nghiệp, dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị, dịch vụ giao thông vận tải nông thôn, dịch vụ thu mua nông sản để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu (Bùi Văn Phương, 2006).

2.3 Khung phân tích về cơ giới hóa trong sản xuất lúa

Trong đề tài chúng tôi tiến hành nghiên cứu theo hướng tìm hiểu thực trạng của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh. Nghiên cứu so sánh giữa nhóm hộ đã ứng dụng cơ giới hóa và nhóm hộ chưa ứng dụng cơ giới hóa (hoặc ứng dụng một phần) trong sản xuất lúa. Từ đó thấy được những nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, những tác dụng, thuận lợi, khó khăn của quá trình đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa. Qua đó, đề ra một số giải pháp để khắc phục những trở ngại khó khăn của việc ứng dụng cơ giới hóa, nhằm tăng số khâu sản xuất lúa được ứng dụng cơ giới hóa, tăng diện tích trồng lúa được ứng dụng cơ giới hóa lên. Như vậy, sẽ góp phần tăng hiệu quả sản xuất lúa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân trồng lúa ở tỉnh Bắc Ninh.

Sơ đồ 2.1: Khung phân tích đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa

2.4  Các công trình nghiên cứu có liên quan

Trong những năm gần đây, đã có một số tác giả nghiên cứu đến việc ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu:

1/ Phạm Hồng Hà - “Thực trạng và giải pháp tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến nông sản chủ yếu ở Bình Phước”. 

Tác phẩm đã đề nghiên cứu đến vấn đề tăng cường cơ giới hoá vào sản xuất và chế biến nông sản ở Bình Phước, đồng thời đã đề ra được một số giải pháp để có thể tăng cường khả năng ứng dụng cơ giới hoá. Tuy nhiên, tác phẩm chưa đưa ra được những khái niệm cơ bản đến cơ giới hoá, chủ yếu tập chung nghiên cứu vào lĩnh vực chế biến cho cây công nghiệp. Chưa đề cập đến việc cơ giới hoá cho cây lúa. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mong muốn hệ thống hoá chi tiết hơn những lý luận về cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong sản xuất lúa nói riêng. Đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để có thể đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa.

2/ Bùi Văn Phương – “Một số giải pháp đẩy mạnh cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta”.

Tác phầm đã cung cấp và hệ thống hoá được lý luận về cơ giới hoá, thống kê, đánh giá sơ bộ tình hình ứng dụng và những tác động của cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng đề ra một số giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đề tài chủ yếu là phân tích định tính, chưa có số liệu phân tích cụ thể về tác động, hiệu quả của việc ứng dụng cơ giới hoá. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mong muốn bổ sung phân tích định tính về những tác động của cơ giới hoá trong sản xuất lúa để thấy được rõ hơn vai trò và sự cần thiết phải đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hoá. 

PHẦN III

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên – kinh tế  - xã hội tỉnh Bắc Ninh

3.1.1 Đặc điểm về tự nhiên

* Vị trí địa lý

Bắc Ninh là tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao của cả nước. Đồng thời là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội, tỉnh có địa giới hành chính cụ thể:

Phía Đông giáp tỉnh Hải Dương

Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang

Phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên

Phía Tây giáp thủ đô Hà Nội

Do ở gần các thị trường tiêu thụ nông sản lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, cửa khẩu Lạng Sơn... với hệ thống giao thông thuận lợi, cả đường bộ, đường thủy. Đó là điều kiện rất thuận lợi để Bắc Ninh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

* Địa hình

    Địa hình của tỉnh Bắc Ninh mang đặc điểm chung của vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng đó là tương đối bằng phẳng, có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, được thể hiện qua các dòng chảy mặt đổ về sông Đuống và sông Thái Bình. Mức độ chênh lệch địa hình không lớn, vùng đồng bằng thường có độ cao phổ biến từ 3 - 7 m, địa hình trung du đồi núi có độ cao phổ biến 300 - 400 m. Diện tích đồi núi chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,53%) so với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố chủ yếu ở 2 huyện Quế Võ và Tiên Du. Ngoài ra còn một số khu vực thấp trũng ven đê thuộc các huyện Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong. Do có địa hình bằng phẳng nên Bắc Ninh có diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 60% diện tích đất của toàn tỉnh, là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, có thể tiến hành dồn điền đổi thửa và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

* Thủy văn, thủy lợi 

Bắc Ninh có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, mật độ lưới sông khá cao, trung bình 1,0 - 1,2 km/km2, nằm trên hệ thống dòng chảy của 3 con sông chính là sông Cầu, sông Đuống và sông Thái Bình. Ngoài ra, còn có hệ thống các sông, ngòi, kênh mương rộng khắp nên có nguồn nước khá dồi dào cung cấp cho sinh hoạt, cũng như tạo điều kiện khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Sông Đuống: Có chiều dài 42 km nằm trên đất Bắc Ninh, tổng lượng nước bình quân 31,6 tỷ m3. Mực nước cao nhất tại bến Hồ tháng 8/1945 là 9,64m, cao hơn so với mặt ruộng là 3 - 4 m. Sông Đuống có hàm lượng phù sa cao, vào mùa mưa trung bình cứ 1 m3 nước có 2,8 kg phù sa. 

Sông Cầu: Tổng chiều dài sông Cầu là 290 km với đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh dài 70 km, lưu lượng nước hàng năm khoảng 5 tỷ m3. Sông Cầu có mực nước trong mùa lũ cao từ 3 - 6 m, cao nhất là 8 m, trên mặt ruộng 1 - 2 m, trong mùa cạn mức nước sông lại xuống quá thấp ( 0,5 - 0,8 m ). 

Sông Thái Bình: thuộc vào loại sông lớn của miền Bắc có chiều dài 385 km, đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh dài 17 km. Do phần lớn lưu vực sông bắt nguồn từ các vùng đồi trọc miền Đông Bắc, đất đai bị sói mòn nhiều nên nước sông rất đục, hàm lượng phù sa lớn. 

Để phục vụ sản xuất nông nghiệp những năm qua, hệ thống trạm bơm, kênh mương luôn được tỉnh quan tâm đầu tư, tu bổ, nâng cấp, nạo vét… chương trình “kiên cố hoá kênh mương” được thực hiện tốt, nhiều công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu.

Đến nay, toàn tỉnh đã có tổng số 557 trạm bơm tưới, tiêu và tưới tiêu kết hợp. Hệ thống kênh mương có tổng chiều dài là 2.875 km, trong đó có 501 km kênh loại I, 907 km kênh loại II và 1.467 km kênh loại III. Đến hết năm 2010, chương trình kiên cố hoá kênh mương đã thực hiện được 346 tuyến với chiều dài trên 500 km. Hệ thống công trình chống lũ với tổng chiều dài đê 241 km, trong đó: đê cấp I đến cấp III là 139 km gồm các tuyến tả, hữu Đuống, hữu sông Thái Bình và hữu sông Cà Lồ. Đã cứng hoá được 96,38 km (tuyến tả sông Đuống 31,7 km, hữu sông Đuống 38 km, hữu sông Thái Bình 9,68 km và hữu sông Cầu 17 km). Các tuyến đê cấp IV với chiều dài 102 km gồm các tuyến tả, hữu sông Ngũ Huyện Khê, các tuyến đê bối: Ba Xã, Cảnh Hưng, Song Giang, Giang Sơn, Hoài Thượng, Mão Điền, Quả Cảm, hiện đã cứng hoá được 31 km. Ngoài chức năng tăng cường khả năng chống lũ cho đê điều, việc cứng hoá mặt đê đã góp phần phục vụ giao thông và sản xuất của nhân dân vùng đê đi qua.

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có các hệ thống sông ngòi nội địa như sông Ngũ Khê, sông Dâu, sông Đông Côi, sông Bùi, ngòi Tào Khê, sông Đồng Khởi, sông Đại Quảng Bình.

Với hệ thống sông này nếu biết khai thác trị thuỷ và điều tiết nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu thoát nước của tỉnh. Trong khi đó tổng lưu lượng nước mặt của Bắc Ninh ước khoảng 177,5 tỷ m3, trong đó lượng nước chủ yếu chứa trong các sông là 176 tỷ m3; được đánh giá là khá dồi dào. Cùng với kết quả thăm dò địa chất cho thấy trữ lượng nước ngầm cũng khá lớn, trung bình 400.000 m3/ngày, tầng chứa nước cách mặt đất trung bình 3-5 m và có bề dày khoảng 40 m, chất lượng nước tốt. Toàn bộ nguồn nước này có thể khai thác để phục vụ chung cho cả sản xuất và sinh hoạt trong toàn tỉnh, trong đó có các hoạt động của đô thị. 

Nhìn chung, hệ thống thuỷ văn, thủy lợi lợi hiện nay cơ bản đáp ứng được việc tưới tiêu kịp thời, đảm bảo sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do sự biến đổi của khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết cực đoan xảy ra không còn theo quy luật như: Hạn hán, mưa bão... bất thường, kéo dài gây thiệt hại cho sản xuất nên hệ thống thủy lợi, đê điều vẫn cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện, mới đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai trong tình hình mới.

* Khí hậu

Bắc Ninh thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia làm 4 mùa rõ rệt trong năm (xuân, hạ, thu, đông). Nhiệt độ trung bình năm là 23,3 độ C. Lượng mưa trung bình năm dao động trong khoảng 1.400 – 1.600mm nhưng phân bố không đều trong năm. Mưa tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm 20%. Tổng số giờ nắng trong năm khoảng 1.530 – 1.776 giờ. Có 2 mùa gió chính là gió mùa Đông Bắc (từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau) gây lạnh và gió mùa Đông Nam (từ tháng 4 đến tháng 9) mang theo hơi ẩm gây mưa rào.
Bắc Ninh thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa không khác biệt nhiều so với các tỉnh lân cận của đồng bằng sông Hồng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi: rau, hoa quả, chăn nuôi lợn….. đặc biệt là thuận lợi cho phát triển trồng lúa, tạo ra giá trị lớn trên một đơn vị diện tích.
* Tình hình sử dụng đất nông nghiệp

Năm 2011, tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh: 82.271,1 ha, riêng diện tích đất nông nghiệp: 48.716,1 ha, chiếm 59,2% diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất trồng cây hàng năm là 42.500 ha, chiếm 99% tổng diện tích đất nông nghiệp. Lúa vẫn là cây trồng chính, diện tích gieo cấy năm 2010 đạt 40.151ha, chiếm 94,45 % tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm: 441,1 ha, chiếm 1,0 %. Ngoài ra, diện tích nuôi trồng thuỷ sản: 5.007,9 ha, chiếm 10,3% đất nông nghiệp (Cục thống kê Bắc Ninh, 2012). 

Dựa vào bảng 3.1 ta thấy diện tích đất nông nghiệp nói chung và diện tích đất trồng lúa của tỉnh Bắc Ninh liên tục giảm xuống qua các năm từ 2009 đến 2011. Đây là hệ quả của việc phát triển các cụm khu công nghiệp và đất chuyên dùng vào mục đích khác diễn ra trên toàn địa bàn của tỉnh. Điều này cho thấy để đảm bảo an ninh lương thực trong tỉnh trong thời gian tới cần có những biện pháp kỹ thuật mới để tăng năng suất cây trồng. Trong đó tiến hành đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa là một biện pháp rất quan trọng và cần thiết. Đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp những năm qua có sự tăng nhẹ, đó là do thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển trồng cây ăn quả và cây lâm nghiệp tại những vùng đất núi của tỉnh để tăng độ che phủ của rừng trồng, tránh sói mòn
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Đồ thị 3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Bắc Ninh năm 2009 - 2011

Bảng 3.1 Diện tích đất nông nghiệp của Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2011

ĐVT: ha

	STT
	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011
	So sánh

	
	
	
	
	
	10/09
	11/10
	BQ

	1
	Tổng
	49.385
	49.049
	48.716
	99,32
	99,32
	99,32

	2
	Đất trồng cây hàng năm
	43.252
	43.283
	42.500
	100,07
	98,19
	99,13

	2.1
	Đất trồng lúa
	40.835
	40.482
	40.151
	99,14
	99,18
	99,16

	2.2
	Đất trồng cỏ
	52
	52
	52
	100
	100
	100

	2.3
	Đất trồng cây hàng năm khác
	2.365
	2.308
	2.297
	97,59
	99,52
	99,55

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	427
	441
	441
	103,28
	100
	101,63

	4
	Đất lâm nghiệp
	620
	625
	625
	100,81
	100
	100,90

	5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	5.071
	5.000
	5.008
	98,60
	100,16
	99,38

	6
	Đất nông nghiệp khác
	150
	141
	141
	94,00
	100
	96,95




Nguồn: Cục thống kê Bắc Ninh,2012

3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội

* Dân số, lao động 

Từ năm 2009 đến năm 2011, dân số toàn tỉnh vẫn liên tục tăng với tốc độ khá nhanh, từ 1.018.144 người (2009) lên 1.038.229 người (2011), tốc độ tăng dân số bình quân 0,98 %/ năm. 

Bảng 3.2 Dân số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009 – 2011

	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011

	
	Số lượng

(người)
	Cơ cấu

(%)
	Số lượng

(người)
	Cơ cấu

(%)
	Số lượng

(người)
	Cơ cấu

(%)

	Dân số
	1.018.144
	100
	1.026.715
	100
	1.038.229
	100

	- Thành thị
	237.549
	23,33
	242.328
	23,60
	268.504
	25,86

	- Nông thôn
	780.595
	76,67
	784.387
	76,40
	769.725
	74,14


 Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh, 2012

Dựa vào Bảng 3.2 ta thấy giai đoạn 2009 - 2011 dân số tỉnh Bắc Ninh đa số vẫn sống ở khu vực nông thôn (chiếm trên 74% dân số toàn tỉnh). Tuy nhiên, dân số Bắc Ninh đang có xu hướng chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị, thể hiện là tỷ lệ dân số sống ở khu vực nông thôn liên tục giảm còn tỷ lệ dân số khu vực thành thị liên tục tăng từ năm 2009 đến năm 2011. Đây vừa là thuận lợi cũng vừa là khó khăn cho sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất nói riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Thuận lợi là số lao động nông nghiệp giảm sẽ là tiền đề tốt để tiến hành dồn điền đổi thửa và tập trung tích tụ ruộng đất lại cho một số hộ nông dân còn sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động ở nông thôn ngày càng giảm sẽ là thách thức cho việc thiếu lao động sản xuất nông nghiệp nhất là vào lúc căng thẳng mùa vụ.

Dựa vào bảng 3.3 cho thấy số lượng lao động của Bắc Ninh liên tục tăng trong các năm từ 2009 – 2011. Tuy nhiên, cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế đã có sự thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực giảm tỷ lệ lao động trong các ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, tăng tỷ lệ lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, cụ thể: Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: giảm từ 52,83% (2009) xuống còn 47,97 % (2011), tốc độ giảm 4,02 %/năm. Lao động ngành công nghiệp – xây dựng tăng 19,09% (2009) lên 31,82 % (2011), tốc độ tăng 5,26 %/năm; ngành dịch vụ tăng từ 18,09% (2009) lên 20,21 % (2011), tốc độ tăng 6,4 %/năm. 

Như vậy, có thể thấy cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, cơ cấu lao động trong ngành nông, lâm, thủy sản sẽ tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới, đây là đòi hỏi cấp bách phải tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động.
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Đồ thị 3.2 Tỷ lệ lao động trong các ngành ở Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2011

Bảng 3.3 Lao động đang làm việc theo khu vực kinh tế của Bắc Ninh giai đoạn 2009 – 2011


ĐVT:  người

	STT
	Khu vực kinh tế
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	So sánh (%)

	
	
	Số lượng
	Cơ cấu
	Số lượng
	Cơ cấu
	Số lượng
	Cơ cấu
	10/09
	09/08
	BQ

	1
	Tổng
	585.513
	100
	589.412
	100
	593.143
	100
	100,67
	100,63
	106,65

	2
	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	309.308
	52,83
	302.506
	51,32
	284.558
	47,97
	97,80
	94,07
	95,92

	3
	Công nghiệp và xây dựng
	170.312
	19,09
	175.727
	29.81
	188.714
	31,82
	103,18
	107,39
	105,26

	4
	Dịch vụ
	105.893
	18,09
	111.179
	18,86
	119.871
	20,21
	104,99
	107,82
	106,4


Nguồn: Cục thống kê Bắc Ninh, 2012
* Kết quả sản xuất kinh doanh

Bắc Ninh hiện nay là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất miền bắc cũng như của cả nước. Năm 2011, Bắc Ninh tăng trưởng 28,86% cao nhất từ trước đến nay và tính chung trong giai đoạn 2009-2011 tốc độ tăng trưởng bình quân của Bắc Ninh đạt 27,6%. Trong đó, ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng thấp nhất bình quân tăng 10,5 %/ năm, ngành công nghiệp và dịch vụ tăng cao nhất tăng  32,1% /năm.

Bảng 3.4 cho thấy, về mặt số tuyệt đối thì tất cả các ngành kinh tế của Bắc Ninh đều liên tục tăng từ 2009 đến 2011. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng cao thì cơ cấu kinh tế của Bắc Ninh cũng chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản (13,94 % năm 2009 xuống còn 10,45 % năm 2011)  và dịch vụ đồng thời tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp (chiếm 61,74% năm 2009 lên 66,11 % năm 2011). Điều này là do vị trí địa lý là của tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, môi trường sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, giao thông thuận tiện, sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn tỉnh đang có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó hàng loạt các dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp trên đại bàn tỉnh được triển khai cũng là nguyên nhân dẫn tới giá trị sản xuất CN - XD và DV tăng lên nhanh chóng.
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Đồ thị 3.3: Cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Ninh  năm 2009 - 2011

Bảng 3.4 Kết quả sản xuất kinh doanh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009 – 2011

	Khu vực kinh tế
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	So sánh (%)

	
	Giá trị

(tỷ đồng)
	Cơ cấu

(%)
	Giá trị

(tỷ đồng)
	Cơ cấu

(%)
	Giá trị

(tỷ đồng)
	Cơ cấu

(%)
	10/09

(%)
	11/10

(%)
	BQ

(%)

	Tổng giá trị SX
	22.080,8
	100
	27.924,1
	100
	35.963
	100
	126,5
	128,8
	127,6

	NN, LN - TS
	3.077,9
	13,94
	3.473,8
	12,44
	3.759,4
	10,45
	112,9
	108,2
	110,5

	Công nghiệp và XD
	13.632,4
	61,74
	17.812
	63,79
	23.775,2
	66,11
	130,7
	133,5
	132,1

	Dịch vụ
	5.370,5
	24,32
	6.638,3
	23,77
	8.428,8
	23,44
	123,6
	127,0
	125,3

	Một số chỉ tiêu BQ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá trị SX/ khẩu (tr.đ)
	21,68
	-
	27,19
	-
	34,64
	-
	125,4
	127,4
	126,4

	Giá trị SX /hộ ( trđ)
	76,3
	-
	95,46
	-
	122,57
	-
	125,14
	128,39
	126,76

	Giá trị SX NN/hộ (tr.đ)
	10,63
	-
	11,87
	-
	12,87
	-
	111,69
	107,90
	109,77


Nguồn: Cục thống kê Bắc Ninh, 2012

3.2 Phương pháp nghiên cứu

3.2.1 Phương pháp tiếp cận 

Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia, đó là cách tiếp cận quan trọng nhất và được sử dụng xuyên suốt ở tất cả các khâu, các hoạt động của đề tài, từ việc điều tra, khảo sát và đánh giá việc ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa tại địa phương; Nhân tố nào trở hay thúc đẩy sự ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa của hộ gia đình? Một số công cụ của đánh giá có sự tham gia sẽ được sử dụng một cách linh hoạt để thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu của đề tài.
3.2.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

- Việc chọn điểm nghiên cứu có ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh giá tác động và đề ra những giải pháp phù hợp để ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nghiệp ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, do thời gian và nguồn lực có hạn, để đạt được mục tiêu nghiên cứu chúng tôi tiến hành chọn điểm nghiên cứu tại 3 huyện là huyện Quế Võ, Gia Bình và Thuận Thành. Đây là các huyện đã tiến hành khá tốt công tác dồn điền đổi thửa và cũng là 3 huyện có số hộ ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nhiều nhất tại Bắc Ninh. Tại mỗi huyện chúng tôi lựa chọn 2 xã để điều tra phỏng vấn các hộ nông dân nhằm phân tích tình hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa. 

3.2.3 Phương pháp thu thập thông tin

- Thu thập số liệu thứ cấp: thông qua nguồn tài liệu đã công bố bao gồm tài liệu từ sách báo, tạp chí, luận văn, các bài viết và các tư liệu trên các trang mạng internet có liên quan, Niên giám thống kê, báo cáo, tài liệu của địa bàn nghiên cứu.

- Thu thập số liệu sơ cấp: Sau khi tiến hành chọn điểm nghiên cứu, điều tra, phỏng vấn trực tiếp hộ nông dân sản xuất lúa để thu thập số liệu về tình hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất ở các hộ nông dân.

 + Số lượng hộ điều tra: Do hạn chế về thời gian và khả năng tài chính nên chúng tôi tiến hành điều tra với số lượng và sự phân bổ như sau:

Điều tra 95 hộ có sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó ở huyện Quế Võ điều tra 35 hộ, ở huyện Gia Bình 30 hộ và huyện Thuận Thành 30 hộ. 






Sơ đồ 3.1: Phân bổ mẫu điều tra theo các cấp ở tỉnh Bắc Ninh

* Nội dung điều tra

+ Tình hình cơ bản của các hộ gia đình (số nhân khẩu, số lao động, diện tích đất nông nghiệp của hộ, diện tích trồng lúa, số thửa ruộng......).

+ Thực trạng ứng dụng cơ giới hóa: diện tích đất trồng lúa được ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu làm đất, gieo sạ bằng giàn sạ hàng, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, số khâu canh tác được cơ giới hóa. Những thuận lợi cũng như khó khăn của hộ nông dân trong quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

+ Các thông tin về tác động của ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa: mức đầu tư của hộ nông dân trước và sau ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất,  thu nhập của hộ sau ứng dụng cơ giới hóa và trước ứng dụng cơ giới hóa.

- Phương pháp điều tra

+ Xây dựng phiếu điều tra: Phiếu điều tra xây dựng trên những chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông lúa. Đồng thời có những câu hỏi mở để được phỏng vấn có những nhận xét, kiến nghị những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong thời gian tiếp.

+ Điều tra, phỏng vấn thử: Trên cơ sở nội dung của phiếu điều tra đã được xây dựng, tiến hành điều tra thử trên một số hộ dân. Mục đích đánh giá lại những thông tin hộ có thể cung cấp, chỉnh sửa lại phiếu điều tra cho phù hợp.

+ Điều tra, phỏng vấn trên diện rộng: Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện phiếu điều tra tiến hành điều tra tại các hộ lựa chọn thông qua phỏng vấn trực tiếp tại hộ gia đình và kết hợp phỏng vấn tại các cuộc hội nghị, tập huấn về vấn đề cơ giới hoá.

Bảng 3.5 Tổng hợp phương pháp thu thập thông tin

	Mục tiêu
	Câu hỏi nghiên cứu
	Nguồn tài liệu
	Phương pháp thu thập

	(1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa.
	- Khái niệm cơ giới hóa trong sản xuất lúa?

-  Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa? 

- Thực trạng ứng dụng cơ giới hóa ở trong nước và ngoài nước như thế nào?

- Đã có những công trình nghiên cứu nào liên quan đến việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp?
	Các Nghị quyết, quyết định, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế của Chính phủ. Sách, báo, tạp chí, Internet ……
	Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp 

	(2) Đánh giá thực trạng tình hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh
	 Thực trạng ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh như thế nào?

- Tác dụng của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc ninh như thế nào?
	- Các báo cáo tổng kết của ngành nông nghiệp Bắc Ninh, báo cáo tổng kết mô hình, 

- Số liệu thu thập qua điều tra các hộ nông dân
	Điều tra

Phỏng vấn

Quan sát



	(3) Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa.
	- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh
	 Thu thập thông tin từ  các hộ nông dân 
	- Phỏng vấn trực tiếp, quan sát

- Thảo luận nhóm 

	(4) Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh trong thời gian tới
	 - Đã có những giải pháp nào? Cần đề xuất thêm giải pháp nào để đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh
	 Thu thập các giải pháp mà các cơ quan chức năng và các hộ nông dân đã thực
	- Phỏng vấn

- Thảo luận nhóm.


3.2.4 Phương pháp xử lý thông tin

Chủ yếu là phương pháp phân tổ thống kê theo từng nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Xử lý tài liệu thứ cấp: Tổng hợp đối chiếu, so sánh để chọn ra những thông tin phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Xử lý tài liệu sơ cấp: Sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp, xử lý các số liệu đã điều tra, thu thập được phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

3.2.5 Phương pháp phân tích

* Phương pháp so sánh: So sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế đã được lượng hoá có cùng một nội dung, tính chất tương tự để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu. Trên cơ sở đó đánh giá được mặt phát triển hay yếu kém, hiệu quả hay không hiệu quả để tìm ra giải pháp tối ưu trong từng trường hợp.
Đây là phương pháp phân tích chủ yếu của đề tài. Căn cứu vào số liệu đã được tổng hợp và dựa trên các chỉ tiêu để phân tích so sánh các số tuyệt đối, số bình quân, từ đó thấy được sự phát triển của sự vật hiện tượng qua các mốc thời gian, không gian nhằm đánh giá tác động của việc áp dụng máy làm đất, giàn sạ hàng và máy gặt đập liên hợp vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh từ năm 2009 – 2011.

* Phương pháp thống kê kinh tế: Trong đề tài này, ph​ương pháp thống kê kinh tế đư​ợc chúng tôi sử dụng để hệ thống hoá và phân tích các tài liệu thu thập cũng như nguồn thông tin số liệu thu thập được từ phía hộ về tình hình thu nhập, đánh giá của hộ đối với kết quả, những tác động của việc ứng dụng các phương tiện cơ giới hóa vào sản xuất lúa.

- Thống kê mô tả: Phương pháp này được dùng để đánh giá mô tả phạm vi chương trình, những đặc trưng của các hộ gia đình được khảo sát và những chỉ tiêu được dùng để đánh giá. 

3.2.6 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

3.2.6.1 Các chỉ tiêu phản ánh các yếu tố sản xuất

- Đất đai bình quân một hộ

- Vốn sản xuất bình quân một hộ

- Cơ cấu vốn sản xuất

- Lao động bình quân một hộ

- Tỷ lệ vốn/ha:       + Số máy làm đất/ha


          
 + Số trâu, bò/ha

- Chi phí cho cơ giới hoá

+ Số máy/ người lao động; + Giá trị máy/ người lao động

+ Số máy/ hộ; + Giá trị tài sản máy móc thiết bị/ sản lượng lúa.

3.2.6.2. Các chỉ tiêu phản ánh chi phí, kết quả, hiệu quả kinh tế 

         Chỉ tiêu phản ánh chi phí

           + Chi phí thuê làm đất thủ công/ ha

+ Chi phí thuê gieo cấy/ ha

+ Chi phí thuê thu hoạch/ha

+ Chi phí cho hoạt động làm dịch vụ

Chỉ tiêu kết quả, hiệu quả:

+ Tỷ lệ diện tích được cơ giới hóa: = Diện tích đất được cơ giới hóa/ Tổng diện tích đất canh tác.

+ Tỷ lệ số thửa ruộng được cơ giới hóa = Số thửa ruộng được cơ giới hóa/ Tổng số thửa ruộng

          
+ Thu nhập từ hoạt động làm dịch vụ = Diện tích làm dịch vụ x giá dịch vụ 

     
+ Lãi từ hoạt động làm làm dịch vụ = Thu nhập từ hoạt động làm dịch vụ - Chi phí làm dịch vụ

PHẦN IV

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1 Tình hình thực hiện các chính sách đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa ở tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII, đến năm 2015 Bắc Ninh trở thành tỉnh công – nông nghiệp - dịch vụ và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020. Chính vì vậy mà tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá diễn ra nhanh chóng. Trong điều kiện đó, phần lớn lao động nông nghiệp sẽ chuyển sang công nghiệp, dịch vụ... dẫn đến lao động nông nghiệp ngày một thiếu, nhất là các khâu lao động nặng nhọc (cày, bừa, cấy, thu hoạch) và lao động nông thôn chủ yếu là phụ nữ ở độ tuổi cao. Trong thời gian qua, Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương, biện pháp hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho người nông dân để họ có khả năng đầu tư tiến hành ứng dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất lúa nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung. 

Để tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện hàng loạt các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận các phương tiện cơ giới hóa: Đề án dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2011; Quyết định 166/2010/QĐ - UBND ngày 29/12/2010 về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định 118/2011/QĐ - UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 về việc ban hành “quy định  nội dung chi và định mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” …..Đây là tiền đề quan trọng để có thể tiến hành sản xuất lớn, đưa máy móc vào sản xuất lúa. 

4.1.1 Hỗ trợ tài chính giúp người dân ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất 

 UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ về mặt tài chính cho người nông dân mua máy móc phục vụ công tác sản xuất lúa. Đặc biệt Quyết định 118 đã quy định mức hỗ trợ cao hơn mức khung hỗ trợ của số 02//2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông. Theo đó, mức hỗ trợ mua máy là không vượt quá 50 % giá trị máy và không quá 90 triệu đồng/ máy. Trong khi đó Nghị định 02 chỉ quy định hỗ trợ không quá 50 % giá trị máy và không quá 75 triệu đồng/ máy. Đây là mức hỗ trợ cao và là một trong những tỉnh đi đầu trong việc nâng mức hỗ trợ cho mua máy nông nghiệp trong cả nước. Nhờ có những chính sách thiết thực như vậy mà người nông dân ở Bắc Ninh đã được hưởng lợi và mạnh dạn đối ứng vốn để đầu tư máy móc vào sản xuất lúa. Trong giai đoạn 2009 - 2011, toàn tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ cho người dân được 700 giàn sạ hàng, 48 máy làm đất và 14 máy gặt đập liện hợp.  Trong đó, bằng nguồn vốn dành riêng cho phát triển nông nghiệp của tỉnh năm 2009, đã triển khai hỗ trợ cho người nông dân mua 11 máy làm đất trong đó có 6 máy loại 8 - 10 mã lực, mỗi máy được hỗ trợ 30 % giá trị máy tương đương 4,9 triệu đồng/ máy và 5 máy loại 15 - 18 mã lực mỗi máy cũng được hỗ trợ 30 % giá trị tương đương 7,8 triệu đồng/ máy. Ngoài ra, hỗ trợ cho nông dân mua 200 giàn sạ hàng, mỗi bộ giàn sạ được hỗ trợ 50 % giá trị, tương đương là 0,5 triệu đồng/ giàn sạ. Đây cũng là năm thứ hai Bắc Ninh đưa giàn sạ hàng vào giới thiệu và nhằm triển khai trên diện rộng. Nhờ biện pháp hỗ trợ như trên mà diện tích gieo sạ bằng giàn sạ hàng đã được 340 ha. Từ những kết quả đạt được năm 2009, đến năm 2010 -2011 Bắc ninh tiếp tục hỗ trợ cho người dân mua thêm 500 giàn sạ hàng và 34 máy làm đất loại 15 mã lực và 11 máy gặt đập liên hợp loại bề rộng mặt cắt 1,5 mét.

Bên cạnh nguồn vốn dành riêng cho phát triển nông nghiệp để hỗ trợ cho người dân mua sắm máy móc, tỉnh cũng có chủ trương lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình để hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa. Kết hợp với nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã điểm của tỉnh để xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa từ khâu làm đất, gieo cấy, phun thuốc trừ sâu cho đến thu hoạch. Qua 3 vụ (vụ mùa 2010 và 2 vụ năm 2011) thực hiện mô hình đã cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, làm tăng năng suất, giảm sức lao động nặng nhọc cho người nông dân ..... là gương điển hình để cho các cán bộ, cá nhân, nông dân đến tham quan học hỏi.

Trong khi nguồn ngân sách của tỉnh dành cho hỗ trợ phát triển nông nghiệp có hạn thì việc huy động, lồng ghép nguồn vốn từ chương trình của trung ương là rất cần thiết. Do đó, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bắc Ninh với chức năng, nhiệm vụ của mình đã được Trung tâm khuyến nông Quốc gia giao cho việc chọn hộ, chọn điểm để xây dựng mô hình trình diễn cơ giới hóa trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2009 - 2011, từ nguồn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ cho người nông dân mua 6 chiếc máy gặt đập liên hợp loại mặt cắt 1,5 m với tổng số vốn hỗ trợ là 420 triệu đồng (mức hỗ trợ 70 triệu đồng/ máy) và hỗ trợ mua 200 giàn sạ hàng với tổng số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng (mức hỗ trợ là 0,5 triệu đồng/ giàn sạ). Ngoài ra, Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chuẩn bị tổ chức Diễn đàn @ nông  nghiệp chuyên đề “Cơ giới hóa trong sản xuất lúa, gạo năm 2012” tại Bắc Ninh với sự tham gia của đại diện các tỉnh vào tháng 10 năm 2012 để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau nhằm nhân rộng ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa. Đây là cơ hội tốt để Bắc Ninh có thể học hỏi kinh nghiệm và tuyên truyền lại cho người nông dân trong tỉnh.

Bảng 4.1 Số lượng và giá trị máy nông nghiệp được hỗ trợ qua các năm 2009 - 2011

	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011
	So sánh (%)

	
	
	
	
	10/09
	 11/10
	BQ

	I. Loại máy
	
	
	
	
	
	

	1. Máy làm đất
	12
	16
	22
	133,33
	131,25
	132,29

	2. Giàn sạ
	250
	350
	300
	140,00
	85,71
	109,54

	3. Máy GĐLH
	3
	8
	9
	266,67
	112,5
	173,21

	II. Kinh phí hỗ trợ
	
	
	
	
	
	

	1. Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ (triệu đồng)
	196,2

(46,88)
	632

(73,23)
	778

(75,24)
	322,12
	122,94
	199,0

	2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ (triệu đồng)
	222,3

(53,12)
	231

(26,76)
	256

(24,76)
	103,68
	110,82
	107,19


 (Ghi chú: Số trong ngoặc đơn là tỷ lệ % vốn được hỗ trợ).

Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh, 2011

Qua bảng 4.1 cho thấy năm 2009 nguồn vốn hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông cho các hộ nông dân ở Bắc Ninh để ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa chiếm tỷ lệ cao hơn so với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh (53,12% so với 46,88%). Tuy nhiên, năm 2010 - 2011 nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh ngày càng tăng nhanh và cao hơn khoảng gấp 3 lần so với nguồn vốn hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Điều này chứng tỏ tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm, chú trọng đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa cũng như có nhiều chính sách hỗ trợ vốn cho người nông dân trong thời gian gần đây.

4.1.2 Công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật về ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa

Công tác tuyên truyền, tập huấn là vấn đề rất quan trọng để có thể đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Nhận thức được điều này, tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm, chú trọng đến công tác này. UBND tỉnh chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như Đài truyền hình Bắc Ninh, báo Bắc Ninh, tạp chí Khuyến nông - Khuyến ngư..... tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, trên các chương trình của Đài truyền hình Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh thường xuyên đưa tin, hình ảnh về vấn đề ứng dụng cơ giới hóa và hiệu quả của nó mỗi khi tổ chức trình diễn hoặc tổng kết rút kinh nghiệm ...... để người dân biết và học tập nhân rộng. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh còn tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (Trong đó có tập huấn sử dụng và bảo quản các phương tiện cơ giới hóa). Tại các buổi tập huấn này áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị định 02 là hỗ trợ 100 % kinh phí tổ chức lớp học, tiền ăn cho đại biểu .....Tuy nhiên, theo Quyết định 118/2011/QĐ - UBND của Bắc Ninh thì ngoài việc hỗ trợ 100 % kinh phí cho các buổi tập huấn thì mức hỗ trợ cho đại biểu tham dự tập huấn về cơ giới hóa trong nông nghiệp cũng cao hơn so với những lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp thông thường, đó là 60.000 đồng/ đại biểu/ ngày trong khi đó mức hỗ trợ cho các lớp tập huấn khác là 25.000 đồng - 40.000 đồng/ đại biểu/ ngày. Điều này đã tạo tâm lý phấn khởi cho người nông dân tham gia tập huấn và khuyến khích họ tích cực tham gia. Trong giai đoạn 2009 - 2011, Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bắc Ninh đã tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác như Hội Nông dân tỉnh, Hội làm vườn tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức được 24 lớp tập huấn về kỹ thuật ngâm ủ mạ, sử dụng giàn sạ hàng, sử dụng và bảo dưỡng máy làm đất, máy gặt đập liên hợp ...... cho 1.440 lượt người  trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Điều đó đã góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân đối với vấn đề cơ giới hóa trong sản xuất lúa.

Ngoài ra, hàng năm Trung tâm Khuyến nông  - Khuyến ngư đã được giao chọn điểm xây dựng mô hình trình diễn máy làm đất, giàn sạ hàng và máy gặt đập liên hợp tại một số xã như: Mộ Đạo (Quế Võ), Nhân Thắng (Gia Bình), Trí Quả (Thuận Thành) ....... sau mỗi vụ sản xuất đều tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt của các mô hình này đem lại. Đối với người nông dân việc được thăm quan mô hình trình diễn để “mắt thấy tai nghe” những hiệu quả do mô hình đem lại là vô cùng quan trọng để họ mạnh dạn ứng dụng và tuyên truyền cho người thân, hàng xóm cùng ứng dụng. Tính riêng với 3 mô hình cơ giới hoá đồng bộ đang được triển khai, Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh đã tổ chức 6 buổi tham quan, hội thảo đánh giá mô hình với 500 lượt đại biểu là các cán bộ, nông dân sản xuất lúa tiên tiến trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nhờ những thành tựu mà mô hình mang lại đã thu hút được khoảng trên 20 đoàn nông dân với khoảng 300 - 400 lượt người từ các địa phương trong tỉnh tự tổ chức đến tận nơi tham quan học hỏi kinh nghiệm.

Bên cạnh những biện pháp hỗ trợ của tỉnh, của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thì sự đóng góp của các doanh nghiệp cung ứng máy nông nghiệp trên địa bàn các tỉnh lân cận, công ty giống cây trồng, đại lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn là vô cùng có ý nghĩa để thúc đẩy quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh. Thực tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa có doanh nghiệp, đại lý máy nông nghiệp nào hoạt động. Đây là khó khăn cho người dân trong tỉnh muốn đến tận nơi tham quan, lựa chọn mua máy móc cho mình. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên các địa bàn lân cận như Công ty TNHH Việt Thành tại Hải Dương, Công ty tư vấn và đầu tư công nghệ Gia Lộc tại Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội chuyên cung cấp các loại máy làm đất, máy gặt đập liên hợp đã có nhiều biện pháp để quảng bá, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn Bắc Ninh. Ngoài ra, sự kết hợp của các doanh nghiệp này với công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Ninh, công ty cung ứng vật tư nông nghiệp Bắc Ninh trong việc cùng xây dựng mô hình trình diễn cơ giới hoá có tác dụng đảm bảo tính thành công cho mô hình. Bên cạnh mục đích bán hàng thu lợi nhuận thì việc tích cực tuyên truyền, quảng bá của các doanh nghiệp này đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và tác dụng của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa. Các doanh nghiệp này đã chủ động liên hệ với Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bắc Ninh chọn điểm, xây dựng mô hình trình diễn máy để người dân tham quan học hỏi. Sau mỗi vụ các doanh nghiệp đã phối hợp với cơ quan chủ trì tổ chức tổng kết đánh giá mô hình làm bài học cho người nông dân noi theo. Trong 3 năm từ 2009 – 2011, các doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức trình diễn được 6 mô hình trình diễn, 6 cuộc hội thảo đúc rút kinh nghiệm cho khoảng 400 đại biểu là cán bộ, nông dân đến tham quan, thảo luận trao đổi kinh nghiệm. Ngoài ra, nếu các hộ dân có nhu cầu mua máy thông qua Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư bảo lãnh sẽ được mua máy trả 30 % giá trị máy trong vòng 6 tháng mà không phải trả lãi. Đây là khoản ưu đãi có ý nghĩa rất lớn để người dân thiếu vốn có thể tiếp cận và mua máy.
Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” “xã hội hoá công tác khuyến nông” nhiều khâu trong sản xuất lúa đã được đầu tư cơ giới, nhất là các khâu nặng nhọc, tốn nhiều công lao động như: Tưới tiêu, làm đất, gieo cấy, thu hoạch, nhằm giải phóng sức lao động, tranh thủ thời vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Một số khâu áp dụng cơ giới hoá chính như sau:

4.1.3 Kết quả ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh

4.1.3.1 Kết quả ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất lúa

Theo số kết quả số liệu điều tra năm 2011 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh: Tổng số máy làm đất trên địa bàn toàn tỉnh là 4.887 chiếc, trong đó: Loại 20 - 25 mã lực: 850 chiếc; loại 8 - 12 mã lực: 4.037 chiếc. Số lượng máy làm đất trên đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Diện tích đất nông nghiệp sử dụng máy làm đất đã chiếm trên 82 %. Nhưng do các loại máy làm đất có công suất nhỏ từ 8 - 12 mã lực là chủ yếu (trên 80%), nên năng suất và chất lượng làm đất chưa đáp ứng được yêu cầu sau dồn điền đổi thửa. Hơn nữa, hiện nay do việc đưa nhiều giống lúa lai cây cao và cứng, do đó sử dụng trâu bò, máy làm đất công suất nhỏ không đảm bảo được chất lượng đất phục vụ gieo cấy.

Bảng 4.2 Kết quả ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất cho sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh năm 2009 - 2011

	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011
	So sánh (%)

	
	
	
	
	10/09
	11/10
	BQ

	1. Số lượng máy làm đất
	4.016
	4.390
	4.887
	109,31
	111,32
	110,31

	+ Loại 8 - 12 ML
	3.438
	3.692
	4.037
	107,39
	109,34
	108,36

	+ Loại 20 - 25 ML
	578
	698
	850
	120,76
	121,77
	121,26

	2. Số lượng máy làm đất BQ/ 1.000 ha 
	98
	108
	112
	110,27
	112,24
	111,25

	3. Giá trị máy làm đất BQ/1.000 ha (1.000 đồng)
	156.800,78
	174.960,14
	182.000,34
	111,58
	104,02
	107,74

	4. Diện tích đất lúa được làm bằng máy (m2)
	59.728,34
	60.334,85
	60.902,31
	101,02
	100,94
	100,97

	5. Tỷ lệ CGH khâu làm đất (%)
	78,36
	80,54
	82,08
	102,78
	101,84
	102,31


Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh, 2011

Qua bảng 4.2 cho thấy giai đoạn 2009 - 2011 tốc độ tăng của các loại máy làm đất lúa ở Bắc Ninh là khá nhanh, đạt 110,31 %/năm. Điều này cho thấy mức độ đầu tư cho cơ giới hóa khâu làm đất lúa ngày càng được chú trọng. Số lượng máy làm đất bình quân/ 1.000 ha lúa cũng liên tục tăng bình quân đạt 111,25%/ năm. Về mặt giá trị của máy móc cũng liên tục tăng, đạt 107,74%, điều này là do tổng số lượng máy tăng lên đồng thời do số lượng máy có công suất lớn giá trị cao tăng lên. Ttuy nhiên số lượng này còn tương đối thấp so với một số tỉnh khác trong nước và trên thế giới. Do đó, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất lúa ở Bắc Ninh còn thấp hơn nhiều so với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Cần Thơ (đã đạt 100 %) .....Do vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra cho Bắc Ninh là phải đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa để giải phóng sức lao động và nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng lúa.

4.1.3.2 Kết quả ứng dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy
- Từ năm 2009 đến nay, được sự hỗ trợ của UBND tỉnh và nhận thức được những tác dụng của giàn sạ nên các hộ dân đã đầu tư trên 4.600 giàn sạ hàng được đưa vào sản xuất. Giàn sạ có nhiều ưu điểm như: Tiết kiệm giống, giảm công tỉa dặm hơn so với lúa gieo thẳng bằng tay, lúa được gieo theo hàng thuận lợi cho quá trình chăm sóc. Đồng thời, một giàn sạ hàng có thể thay thế cho 30 - 35 lao động cấy, vừa giảm chi phí công lao động, đảm bảo thời vụ, vừa cho năng suất cao. Nhờ đó, đã góp phần đưa diện tích lúa gieo thẳng của tỉnh từ 3.000 ha (2009) lên 5.000 ha (2011), trong đó diện tích lúa gieo bằng giàn sạ tăng từ 540 ha (2009) lên 1.800 ha (2011). 

Bảng 4.3 Kết quả ứng dụng cơ giới hóa trong khâu gieo cấy cho sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh, 2009 - 2011

	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011
	So sánh (%)

	
	
	
	
	10/09
	11/10
	BQ

	1. Số lượng giàn sạ
	1.800
	3.250
	4.620
	180,55
	142,15
	160,21

	2. Số lượng giàn sạ BQ/ 1.000 ha 
	23,61
	43,44
	62,22
	183,9
	143,24
	162,32

	3. Giá trị giàn sạ BQ/ 1.000 ha (1.000 đ)
	23,61
	43,44
	62,22
	183,9
	143,24
	162,32

	4. Diện tích lúa được gieo bằng giàn sạ
	540
	1.140
	1.800
	211,11
	157,89
	182,57

	+ Tỷ lệ % CGH khâu gieo cấy (%)
	0,71
	1,52
	2,43
	214,08
	159,86
	185,00


Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh, 2011

Qua bảng 4.3 cho thấy số lượng máy và giá trị giàn sạ bình quân/ 1.000 ha liên tục tăng từ 2009 - 2011, tuy nhiên số lượng bình quân còn tương đối thấp. Do đó, trên thực tế tại Bắc Ninh về cơ bản khâu gieo cấy lúa vẫn làm thủ công là chính. Điều này đòi hỏi Bắc Ninh cần tiếp tục đầu tư, trang  bị cơ giới hóa cho khâu gieo cấy để đáp ứng yêu cầu.
4.1.3.3 Kết quả ứng dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch

Công tác thu hoạch lúa ở Bắc Ninh chủ yếu vẫn là phương pháp thu hoạch nhiều giai đoạn, công việc cắt, vận chuyển đa số vẫn là thủ công, công đoạn đập lúa, tách hạt thì đã ứng dụng máy.

* Máy tuốt lúa: Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 3.126 chiếc máy tuốt dùng môtơ điện, 2.610 máy đập lúa (máy phụt lúa) đã đáp ứng được cơ bản yêu cầu tuốt lúa. Nhưng việc sử dụng các loại máy này gây thất thoát từ 8-10% sản lượng. Ngoài ra, còn gây cản trở giao thông và ảnh hưởng môi trường.

* Máy gặt đập liên hợp: Đây là loại máy mới được đưa vào sử dụng để thu hoạch lúa trên địa bàn Bắc Ninh trong một số năm gần đây. Nhờ được sự hỗ trợ của Nhà nước và sự mạnh dạn đầu tư của các hộ nông dân, đến nay toàn tỉnh có tổng số có 58 chiếc loại 54 ML có bề rộng mặt cắt 1.600 mm - 1.800 mm và 72 chiếc có bề rộng mặt cắt 1.000 - 1500 mm nhưng mới chỉ đáp ứng được khoảng 3% diện tích lúa, ưu điểm của loại máy này là làm tăng năng suất lao động: 1 máy có thể thay thế cho 40 - 45 lao động thủ công, giảm tỷ lệ hao hụt dưới 3%, vừa giải quyết nhanh thời vụ gặt, nâng cao chất lượng nông sản và tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, giá thành của các loại máy gặt còn tương đối cao (150 – 250 triệu đồng/máy) nên việc người dân chủ động đầu tư là tương đối khó khăn. 

Dựa vào bảng 4.4 cho thấy số lượng máy GĐLH và diện tích lúa được ứng dụng máy GĐLH vào thu hoạch ngày càng tăng qua các năm 2009 - 2011. Tuy nhiên, chỉ số số lượng máy GĐLH BQ/ 1000 ha là quá thấp, trong khi tính căng thẳng mùa vụ khâu thu hoạch ngày càng cao thì lượng máy như vậy không thể đáp ứng được nhu cầu của người nông dân. Do đó, Bắc Ninh cần tiếp tục có những biện pháp để tăng số lượng và chất lượng dịch vụ thu hoạch để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phương pháp thu hoạch hiện đại này.
Bảng 4.4 Kết quả ứng dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa 

ở tỉnh Bắc Ninh, 2009 - 2011

	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011
	So sánh

	
	
	
	
	10/09
	11/10
	BQ

	1. Số máy tuốt lúa
	3.860
	3.548
	3.126
	91,97
	88,11
	89,99

	2. Số lượng máy phụt lúa
	2.018
	2.346
	2.610
	116,25
	111,25
	113,73

	3. Số lượng máy GĐLH
	43
	78
	130
	181,40
	166,67
	173,88

	4. Số lượng máy GĐLH BQ/ 1.000 ha 
	0,56
	1,04
	1,75
	185,71
	168,30
	176,77

	5. Giá trị máy GĐLH BQ/ 1.000 ha ( tr.đ)
	106,4
	197,76
	332,5
	185,71
	168,26
	176,76

	6. Diện tích lúa ứng dụng máy GĐLH
	602
	1.125
	2.028
	186,88
	180,27
	183,54

	+ Tỷ lệ % CGH khâu thu hoạch (%)
	7,89
	1,50
	2,73
	190,38
	181,64
	185,96


Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh, 2011

4.1.4 Kết quả của ngành trồng lúa tỉnh Bắc Ninh 

Nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Nhà nước và tỉnh Bắc Ninh, sự kết hợp các nguồn vốn từ các cơ quan, doanh nghiệp đã góp phần đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở Bắc Ninh thời gian vừa qua. Việc tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất đã góp phần quan trọng trong việc tăng năng suất lao động và hiệu quả của sản xuất, trong đó năng suất lúa bình quân toàn tỉnh tăng từ 54,8 tạ/ha (2006) lên 59,3 tạ/ha (2011), tăng 4,5 tạ/ha, nên sản lượng thóc vẫn tăng 2.350 tấn, trong khi diện tích lúa đã giảm khoảng 5.580 ha; bình quân lương thực có hạt đạt 430 kg/người/năm, tương đương những năm trước đây, do vậy an ninh lương thực vẫn được đảm bảo. Những kết quả đó đã góp phần đưa giá trị sản xuất trồng trọt tăng từ 1.135 tỷ đồng (2006) lên 1.156 tỷ đồng (2011) trong điều kiện diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm 4.076 ha, tốc độ tăng trưởng bình quân 0,4 %/năm, giá trị sản xuất/ha canh tác tăng từ 50 triệu đồng lên 71 triệu đồng (đạt 142 %), thu nhập của nông dân từ sản xuất trồng trọt được tăng lên đáng kể. 

Bảng 4.5 Kết quả sản xuât ngành trồng lúa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009 – 2011

	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011
	So sánh

	
	
	
	
	09/08
	10/09
	BQ

	1. Diện tích đất trồng lúa (ha)
	40.835
	40.482
	40.151
	99,14
	99,18
	99,16

	2. Diện tích gieo trồng lúa (ha)
	76.223
	74.820
	74.253
	98,16
	99,24
	98,70

	3. Năng suất lúa BQ (tấn/ ha)
	5,70
	5,95
	5,93
	104,39
	99,66
	102,00

	4. Sản lượng lúa (tấn)
	434.299
	444.880
	440.121
	102,43
	98,93
	100,66


Nguồn: Niên giám thống kê Bắc Ninh, 2011

Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và của các doanh nghiệp còn hạn chế, cơ bản mới ở mức độ hỗ trợ xây dựng điểm mô hình trình diễn. Do đó, số nông dân được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn vốn hỗ trợ này còn ít. Trong khi giá thành máy móc cao, nguồn vốn tự có của hộ thấp nên rất khó khăn để có thể tự đầu tư máy móc phục vụ gia đình và đi làm dịch vụ.

4.2 Tình hình ứng dụng cơ giới hóa cho sản xuất lúa trong các hộ nông dân ở tỉnh Bắc Ninh

4.2.1 Thông tin chung về chủ hộ được điều tra

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì vai trò của người chủ ra quyết định cho quá trình sản xuất là vô cùng quan trọng. Quyết định của họ đúng đắn phù hợp sẽ làm cho việc sản xuất diễn ra thuận lợi, đạt năng suất hiệu quả cao. Ngược lại, việc ra quyết định không phù hợp sẽ gây trở ngại cho quá trình sản xuất, thậm chí làm quá trình sản xuất bị thua lỗ dẫn đến phá sản. Đặc biệt đối với hộ nông dân sản xuất nông nghiệp nói chung và hộ sản xuất lúa nói riêng thì vai trò của người chủ hộ càng có vai trò quan trọng. Bởi vì các hộ ở nông thôn vẫn còn mang nặng tính kỷ cương gia đình truyền thống, người chủ hộ mang quyền quyết định tối cao những công việc quan trọng của gia đình. Trong quá trình sản xuất lúa, người chủ hộ thường có những quyết định xem lựa chọn sử dụng những giống gì? Sản xuất như thế nào? Có áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới hay không?....... điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất và thu nhập của hộ.

Bảng 4.6 Một số thông tin về chủ hộ được điều tra năm 2011

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Quê võ
	Gia Bình
	Thuận Thành
	Tổng 

	
	
	
	Số lượng
	CC 

(%)
	Số lượng
	CC (%)
	Số lượng
	CC (%)
	Số lượng
	CC (%)

	1
	Tổng số người điều tra
	người
	35
	100
	30
	100
	30
	100
	95
	100

	2
	Giới tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	      + Nam
	người
	21
	60
	17
	56,67
	21
	70
	59
	62,11

	
	      + Nữ
	người
	14
	40
	13
	43,33
	9
	30
	36
	37,89

	3
	Tuổi bình quân
	tuổi
	46, 19
	
	40,64
	
	40,25
	
	41,51
	-

	4
	Trình độ học vấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	       + Tiểu học 
	
	5
	14,28
	5
	16,67
	4
	13,33
	14
	14,74

	
	       + THCS
	
	26
	74,28
	19
	63,33
	16
	53,33
	61
	64,21

	
	       + THPT
	
	4
	11,43
	6
	20
	10
	33,33
	20
	21,05

	5
	Thu nhập bình quân/ người/năm
	triệu đồng
	12,2
	-
	11,6
	-
	13,1
	-
	12,4
	-


                                                                  Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Qua bảng  4.6 cho thấy đa số các chủ hộ ở cả 3 huyện điều tra đều là nam, điều này thuận lợi cho việc ứng dụng sử dụng máy móc vào sản xuất do nam giới thường có sức khoẻ tốt, và khả năng sẵn sàng đầu tư yếu tố mới. Ngoài ra, giới tính cũng có liên quan đến công việc trong các khâu sản xuất lúa: nam giới thường làm những việc nặng nhọc như làm đất, phun thuốc bảo vệ thực vật, vận chuyển lúa..... nữ giới thường làm những khâu cần sự cần cù, khéo léo như gieo cấy, làm cỏ, cắt lúa ....... Do đó, giới tính có ảnh hưởng khác nhau đến việc ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu trong quá trình sản xuất lúa của hộ.

Tuổi đời bình quân của các chủ hộ tương đối cao (trung bình đều trên 40 tuổi), điều này cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng máy móc vào sản xuất thay thế sức lao động cho họ. Tuy nhiên, tuổi bình quân cao cũng là thách thức lớn khi mà việc sử dụng máy móc vào sản xuất cần có sức khoẻ tốt và sự tiếp thu nhanh kiến thức và kỹ thuật mới vào sản xuất, trong khi tuổi cao thường sức khoẻ sẽ giảm và khả năng tiếp thu chậm dần.

Về mặt trình độ học vấn của các chủ hộ còn hạn chế, đa số các chủ hộ chỉ có trình độ trung học cơ sở (chiếm khoảng 64,21 %), số chủ hộ có trình độ trung học phổ thông còn ít (chiếm khoảng 21%), còn lại là có trình độ tiểu học (chiếm khoảng 14, 74%), đặc biệt có chủ  hộ được điều tra chỉ có trình độ lớp 2. Điều này là khó khăn cho việc ứng dụng những tiến bộ mới nói chung và ứng dụng cơ giới hoá nói riêng. 

Về nghề nghiệp: Tất cả các chủ hộ được điều tra đều làm nông nghiệp là chính và nguồn thu nhập của họ cũng chủ yếu là từ nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua lực lượng lao động trẻ của gia đình đang dần có xu hướng bị thu hút vào các công việc khác có thu nhập cao hơn. Trong khi đó các chủ hộ vẫn có tâm lý giữ ruộng, thâm canh sản xuất đáp ứng nhu cầu nông sản của gia đình. Sản xuất trong điều kiện ngày càng thiếu hụt lao động là lý do và mong muốn lớn để được ứng dụng cơ giới hoá vào trong sản xuất lúa nhằm giải phóng sức lao động và tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Về thu nhập: mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nông dân điều tra còn tương đối thấp (khoảng từ 11 – 13 triệu đồng/người/năm), đây là rào cản lớn để có thể đầu tư những phương tiện, máy móc có giá trị cao vào sản xuất của  mình.

4.2.2 Tình hình huy động và sử dụng nguồn lực trong hộ

Điều kiện nguồn lực của hộ là những gì sẵn có mà hộ có thể huy động vào sản xuất lúa. Nguồn lực chính của các hộ nông dân là nguồn nhân lực, đất đai và nguồn vốn. Trong đề tài, chúng tôi nghiên cứu việc hộ sử dụng các nguồn lực của mình như thế nào vào quá trình sản xuất lúa, những yếu tố nguồn lực có tác động như thế nào đến việc ứng dụng phương tiện cơ giới hoá vào sản xuất.

4.2.2.1 Tình hình nguồn nhân lực của hộ

Điều kiện về nhân lực vừa là điều kiện thuận lợi vừa là khó khăn để cải thiện đời sống của các hộ. Nếu nguồn nhân lực có trình độ cao, được bố trí công việc hợp lý sẽ làm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế góp phần cải thiện đời sống gia đình. Ngược lại, nếu nguồn nhân lực quá đông, không được bố trí hợp lý sẽ gây ra hiện tượng lãng phí nhân lực, là trở ngại cho việc phát triển kinh tế của hộ. 

Bảng 4.7 Tình hình nhân khẩu, lao động của các hộ điều tra năm 2011

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Tổng số hộ điều tra
	hộ
	95

	2
	Tổng số nhân khẩu
	Khẩu
	408

	3
	Số nhân khẩu bình quân/ hộ
	Người
	4,30

	4
	Số lượng lao động trong độ tuổi
	Người
	232

	5
	Số lao động bình quân/ hộ
	Người/hộ
	2,45

	6
	Số lượng lao động nông nghiệp
	Người
	179

	7
	Lao động NN bq/ hộ
	Người/ hộ
	1,88


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Qua bảng  4.7 ta thấy số nhân khẩu bình quân và số lao động bình quân ở Bắc Ninh là không cao. Hơn nữa, số lao động thực tế ở nhà làm nông nghiệp còn thấp hơn do lực lượng lao động trẻ có xu hướng bị thu hút vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc đi làm ăn kinh tế tại các thành phố lớn có thu nhập cao hơn. Số lao động nông nghiệp bình quân/ hộ chỉ khoảng 1,87 người/ hộ trong khi tính căng thẳng mùa vụ cao đã gây ra tình trạng thiếu lao động vào thời điểm chính vụ sản xuất. Để khắc phục hiện tượng thiếu hụt lao động lúc chính vụ các hộ nông dân thường huy động lực lượng lao động của gia đình đi làm xa tranh thủ về làm cùng, hoặc đổi công giữa các hộ hoặc đi thuê nhân công từ nơi khác. Tuy nhiên, việc huy động lực lượng lao động đi làm công ty về phụ giúp chỉ mang tính tranh thủ, không được nhiều. Qua điều tra hộ cho thấy đa số các hộ phải khắc phục hiện tượng thiếu lao động bằng cách đổi công cho nhau (154 công/năm) và đi thuê ngoài (81 công/năm). Tuy nhiên, việc thuê mướn lao động vào thời điểm gieo cấy và thu hoạch khá  khó khăn và chi phí thuê lao động ngày càng đẩy lên cao, làm cho hiệu quả sản xuất lúa giảm xuống. Như vậy có thể thấy việc thiếu hụt lao động trong thời điểm chính vụ tại các hộ nông dân sản xuất lúa là tương đối cao.
4.2.2.2 Tình hình nguồn lực đất đai

Đất đai là tư liệu sản xuất quý giá với ngành trồng trọt nói chung đặc biệt với bà con nông dân sản xuất lúa ở Bắc Ninh nói riêng do đây là nơi đất chật người đông. 

Bảng 4.8 Tình hình đất đai trong các hộ điều tra

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Quế Võ
	Gia Bình
	Thuận Thành
	Chung

	1
	Diện tích đất nông nghiệp
	m2
	2.613,90
	2.412,45
	2.170,13
	2.410,45

	2
	Diện tích trồng lúa
	m2
	2.199,62
	1952, 85
	1.910,81
	2.030,49

	3
	Diện tích trồng cây màu
	m2
	273,9
	315,6
	162,85
	252

	4
	Diện tích đất mặt nước
	m2
	140,38
	144,00
	96,50
	127,67

	5
	Số thửa ruộng
	Thửa
	4,53
	5,73
	5,06
	5,08

	6
	Diện tích bình quân mỗi  thửa
	m2
	485,57
	340,81
	377,63
	405,77



                       Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Qua bảng 4.8 ta thấy, về diện tích đất nông nghiệp bình quân/ hộ là tương đối thấp (khoảng 6 – 7 sào/ hộ) trong đó diện tích nhóm hộ ở huyện Quế Võ cao nhất là  2.613,90 m2 (tương ứng 7,26 sào), con số này của nhóm hộ ở huyện Gia Bình và Thuận Thành lần lượt là  2.412,45 m2 và 2.170,13 m2  (tương ứng 6,7 sào và 6,03 sào). Trong tổng diện tích đất nông nghiệp thì diện tích đất trống lúa vẫn là chủ đạo. Diện tích trồng cây màu chỉ là xen canh vào vụ đông để tận dụng đất và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của gia đình, không có diện tích trồng độc canh cây màu.

Nhìn chung số thửa ruộng bình quân/ hộ còn nhiều, manh mún, mỗi hộ gia đình trung bình vẫn còn tới 4– 6 thửa ruộng, diện tích bình quân mỗi thửa chỉ khoảng trên dưới 1 sào/ thửa. Đây thực sự là thách thức và gây khó khăn lớn cho việc sản xuất hàng hoá lớn và đưa máy móc vào sản xuất lúa.

4.2.2.3 Tình hình trang bị máy móc, thiết bị cho nghề trồng lúa trong các hộ

            điều tra

Bên cạnh yếu tố về nguồn nhân lực và đất đai thì vốn cũng giữ một vị trí quan trọng trong sản xuất lúa. Nó có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình canh tác, đầu tư chăm sóc cho cây lúa do đó ảnh hưởng tới năng suất của cây và hiệu quả sản xuất. Các công cụ sản xuất như máy làm đất, giàn sạ lúa, trâu bò, máy đập lúa ..… là những dụng cụ phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất lúa. Theo điều tra, do diện tích đất canh tác lúa của các hộ ít nên các máy làm đất, máy đập (phụt) lúa, máy GĐLH là do các hộ mua với mục đích đi làm dịch vụ thuê chứ không phải mua phục vụ riêng cho gia đình. 
Bảng 4.9 Tình hình trang bị máy móc cho sản xuất lúa trong các hộ điều tra

	Điều kiện về vốn
	ĐVT
	Quế Võ
	Gia Bình
	Thuận Thành
	Tổng

	
	
	SL 
	GT 1.000(đ)
	SL 
	Giá trị (1.000 đ)
	SL 
	Giá trị (1.000 đ)
	SL 
	Giá trị (1.000 đ)

	1. Tổng số hộ điều tra
	Hộ
	35
	
	30
	
	30
	
	95
	

	2. Tổng số máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Máy làm đất
	Cái
	1
	25.000
	1
	25.000
	1
	25.000
	3
	75.000

	Trâu, bò
	Con
	16
	152.950
	29
	275.500
	11
	104.500
	56
	532.950

	Giàn sạ lúa
	Cái
	9
	9.000
	4
	4.000
	6
	6.000
	19
	19.000

	Máy phụt lúa
	Cái
	1
	13.800
	1
	13.800
	0
	0
	2
	27.600

	Máy gặt đập liên hợp
	Cái
	1
	190.000
	0
	0
	1
	190.000
	4
	380.000


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

4.2.2.4 Tình hình ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa tại nhóm hộ 

Cùng với tiến trình phát triển của xã hội, tại nhóm hộ điều tra cũng ngày càng ứng dụng nhiều phương thức sản xuất tiên tiến vào đời sống cũng như trong sản xuất trong đó có việc ứng dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất lúa. Qua thực tế điều tra cho thấy  nhóm hộ đã bước đầu ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất để thay thế sức lao động của con người. 

Theo điều tra cho thấy tất cả các hộ nông dân sản xuất lúa được điều tra đều ít nhất đã ứng dụng cơ giới hoá vào một trong các khâu sản xuất lúa của gia đình mình. Khâu làm đất và thu hoạch nhiều giai đoạn có sử dụng máy đập lúa đã được ứng dụng nhiều (đã có 100 % số hộ ứng dụng vào sản xuất). Khâu gieo cấy bằng giàn sạ hàng và thu hoạch bằng máy GĐLH đã được ứng dụng nhưng tỷ lệ số hộ áp dụng còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu.

Bảng 4.10 Tình hình ứng dụng cơ giới hoá cho sản xuất lúa trong các hộ điều tra (tính BQ cho 1 hộ/ vụ)

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Quế võ
	Gia Bình
	Thuận Thành
	Chung

	
	
	
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)

	1
	Tổng diện tích đất trồng lúa BQ/ hộ
	m2
	2.199,62
	100
	1952, 85
	100
	1.910,81
	100
	2030,49
	100

	2
	Diện tích ứng dụng máy làm đất
	m2
	1.933,47
	87,9
	1.562,28
	80,0
	1.620,37
	84,8
	1.717,38
	100

	3
	Diện tích ứng dụng giàn sạ
	m2
	205,66
	9,35
	161,31
	8,26
	156,69
	8,82
	176,19
	100

	4
	Diện tích ứng dụng máy GĐLH
	m2
	168,72
	7,67
	84,56
	4,33
	144,27
	7,55
	134,42
	100

	5
	Tổng số thửa bình quân/ hộ
	Thửa
	5,43
	-
	6,21
	-
	6,56
	-
	5,87
	-

	6
	Số thửa ứng dụng máy làm đất
	Thửa
	4,68
	86,18
	5,31
	81,57
	5,42
	84,41
	5,08
	-

	7
	Số thửa ứng dụng giàn sạ
	Thửa
	0,54
	9,94
	0,51
	8,26
	0,54
	8,81
	0,54
	-

	8
	Số thửa ứng dụng máy GĐLH
	Thửa
	0,41
	7,67
	0,27
	4,36
	0,39
	7,55
	0,39
	-


                                    Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

4.2.3 Tình hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa của các hộ điều tra

Như đã trình bày, tính chất căng thẳng mùa vụ sản xuất lúa ngày càng cao như hiện nay, lao động gia đình và lao động đổi công không đáp ứng đủ nhu cầu công việc buộc các hộ phải đi thuê lao động và thuê máy để phục vụ công việc gia đình.

Bảng 4.11 Tình hình tiếp cận dịch vụ trong khâu làm đất cho sản xuất lúa của hộ điều tra

	STT
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1.1
	Số hộ tự làm đất bằng máy
	Hộ
	3
	3,16

	1.2
	Số hộ thuê làm đất thủ công
	Hộ
	0
	0

	1.3
	Số hộ thuê làm đất bằng máy
	Hộ
	59
	62,12

	1.4
	Số hộ thuê cả hai loại
	Hộ
	33
	34,73

	Tổng
	Hộ
	95
	100

	1.5
	Diện tích thuê làm đất thủ công
	m2
	25.200
	5,78

	1.6
	Diện tích thuê làm đất bằng máy
	m2
	354.782
	81,22

	1.7
	Diện tích tự làm đất bằng máy
	m2
	15.270
	3,49

	1.8
	Diện tích không thuê làm đất
	m2
	41.542
	9,51

	Tổng
	m2
	436.794
	100


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Qua bảng 4.11 cho thấy đa số các hộ nông dân điều tra đã phải đi thuê lao động thủ công hoặc thuê các dịch vụ cơ giới hoá trong sản xuất lúa của gia đình mình. Đối với khâu làm đất thì 100 % các hộ được hỏi đã tiếp cận và thuê máy làm đất phần lớn diện tích trồng lúa của gia đình (đạt 81,22 % tổng diện tích). Tổng diện tích gieo trồng lúa của nhóm hộ điều tra được ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất đạt 84,71 %. 

Trong khâu gieo trồng số hộ phải đi thuê gieo cấy là tương đối cao (58/95 hộ chiếm 61,05 %), nhưng số hộ có thuê dịch vụ gieo sạ bằng giàn sạ hàng còn tương đối ít (4 hộ), diện tích thuê gieo bằng giàn sạ hàng cũng còn rất hạn chế (5.184 m2 chiếm 2,14% tổng diện tích gieo trồng lúa). Trong đó có 3 hộ vừa thuê lao động thủ công lại vừa thuê giàn sạ hàng để gieo sạ lúa. Nguyên nhân số hộ thuê gieo sạ bằng giàn sạ còn ít là do người dân vẫn chưa quen với loại hình dịch vụ này, hơn nữa các chủ giàn sạ cũng chưa chủ động trong việc ngâm ủ mạ giống để làm đi làm dịch vụ. 

Bảng 4.12 Tình hình tiếp cận dịch vụ trong khâu gieo cấy cho sản xuất lúa của hộ điều tra

	STT
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1.1
	Số hộ tự gieo bằng giàn sạ
	Hộ
	19
	20,00

	1.2
	Số hộ thuê cấy thủ công
	Hộ
	54
	56,84

	1.3
	Số hộ thuê gieo bằng giàn sạ
	Hộ
	1
	1,05

	1.4
	Số hộ thuê cả 2 hình thức
	Hộ
	3
	3,16

	1.5
	Số hộ không thuê
	Hộ
	18
	18,94

	Tổng
	Hộ
	95
	100

	1.6
	Diện tích thuê cấy thủ công
	m2
	54.000
	12,37

	1.7
	Diện tích thuê gieo bằng giàn sạ
	m2
	5.184
	1,05

	1.8
	Diện tích tự gieo bằng giàn sạ
	m2
	33.576
	7,69

	1.9
	Diện tích không thuê gieo cấy
	m2
	344.035
	78,76

	Tổng
	m2
	436.794
	100


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Trong khâu thu hoạch thì các hộ nông dân cũng phải đi thuê gặt bằng thủ công  tương đối cao (56/95 hộ chiếm 58,95 %) diện tích thuê gặt thủ công nhiều. Bên cạnh việc thuê lao động gặt thủ công một số hộ nông dân cũng đã chủ động thuê máy gặt đập liên hợp để thu hoạch. Tuy nhiên, số hộ đã ứng dụng thuê máy gặt đập còn hạn chế (16 hộ). Điều này là do số lượng máy gặt đập liên hợp tại các địa phương còn ít, một số người dân muốn thuê nhưng vẫn còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, vào những ngày thời tiết không thuận lợi, trời có mưa to thì không thể thuê máy gặt đập được, người dân phải thuê lao động thủ công để gặt, tránh hiện tượng lúa bị ngập úng thất thu.

Bảng 4.13 Tình hình tiếp cận dịch vụ trong khâu thu hoạch cho sản xuất lúa của hộ điều tra

	STT
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1.1
	Số hộ thuê gặt thủ công
	Hộ
	56
	58,95

	1.2
	Số hộ thuê máy GĐLH
	Hộ
	1
	1,05

	1.3
	Số hộ tự gặt bằng máy GĐLH
	Hộ
	2
	2,11

	1.4
	Số hộ thuê cả 2 dịch vụ
	Hộ
	13
	13,68

	1.5
	Số hộ không thuê thu hoạch
	Hộ
	23
	24,21

	Tổng
	Hộ
	95
	100

	1.6
	Diện tích thuê gặt thủ công
	m2
	129.048
	29,54

	1.7
	Diện tích thuê máy GĐLH
	m2
	16.188
	3,70

	1.8
	Diện tích tự thu hoạch bằng máy GĐLH
	m2
	7.020
	1,61

	1.9
	Diện tích không thuê thu hoạch
	m2
	284.539
	65,14

	Tổng
	
	436.794
	100
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4.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng cơ giới hoá cho sản xuất lúa trong các hộ nông dân

4.2.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng cơ giới hoá vào khâu làm đất

 Làm đất là khâu nặng nhọc, hơn nữa hiện nay số lượng trâu bò ở các nhóm hộ điều tra đã giảm, các giống lúa lai cây cứng khi gặt xong có gốc rạ cao cứng, nếu cầy bằng trâu bò khó làm mục nát được rạ nên khâu làm đất chủ yếu là sử dụng máy làm đất. Điều tra cho thấy tại nhóm hộ được điều tra ở cả 3 huyện đều đã ứng dụng máy làm đất thay thế cho lao động thủ công và sức kéo của trâu bò. Tỷ lệ diện tích làm đất bằng máy/ hộ ở 3 huyện là tương đối cao (đều đạt trên 80 % diện tích). Trong đó, Quế Võ là địa phương có tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất cao nhất (87,9 %) và Gia Bình có tỷ lệ cơ giới hóa thấp nhất  (đạt 80 %). 

* Ảnh hưởng của lao động gia đình đến ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất

Như đã trình bày, ở nhóm hộ điều tra đều đã ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ diện tích ứng dụng của các gia đình khác nhau, điều đó có một phần là do ảnh hưởng của số lượng lao động gia đình.

Bảng 4.14 Ảnh hưởng của lao động  đến cơ giới hoá làm đất cho sản xuất lúa

	STT
	Nhóm hộ 

chia theo số lao động
	Số hộ 

ứng dụng
	Tỷ lệ diện tích ƯD CGH (%)

	1
	1 lao động
	29
	87,08

	2
	2 lao động
	50
	85,12

	3
	3 lao động
	14
	81,17

	4
	4 lao động
	2
	78,29

	
	Tổng
	95
	84,71
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Qua bảng 4.14 cho thấy giữa số lượng lao động nông nghiệp và tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau. Tại những hộ có ít lao động để đảm bảo tính thời vụ thì họ phải  thuê làm đất nhiều, trong khi số người cày thuê bằng trâu bò ngày càng ít, giá cao thì việc thuê các phương tiện cơ giới hóa là giải pháp tối ưu để các hộ lựa chọn. Thậm chí là những ô thửa nhỏ việc ứng dụng cơ giới hóa chưa đảm bảo chất lượng đất nhưng người dân vẫn phải chấp nhận. Điều này được chứng minh là những hộ có ít lao động (1 - 2 lao động) có tỷ lệ diện tích ứng dụng cơ giới hóa trong làm đất đạt trên 87 %. Ngược lại, những hộ có nhiều lao động sẽ tận dụng nguồn lao động của gia đình để tự cày hoặc cuốc những ruộng có quy mô nhỏ hay ruộng đám mạ để đảm bảo chất lượng đất thuận lợi cho khâu gieo cấy. Tuy nhiên, qua bảng cho thấy tỷ lệ diện tích được các hộ ứng dụng máy làm đất đã ở mức tương đối cao (đạt trên 78 %) của gia đình.

* Ảnh hưởng của quy mô thửa ruộng đến ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho sản xuất lúa

Theo điều tra tại 95 hộ, tổng diện tích canh tác lúa là 606,66 sào với tổng số 443 thửa ruộng. Bình quân mỗi hộ nông dân có 6,38 sào, với 5,08 mảnh ruộng, bình quân mỗi thửa ruộng có diện tích 1,26 sào/ ruộng. Số thửa ruộng bình quân được làm đất bằng máy ở 3 huyện không có sự chênh lệch nhiều, điều này là do diện tích bình quân cũng như số thửa bình quân/ hộ ở các huyện tương đối đồng đều. Thực tế điều tra cho thấy tình trạng ruộng đất của các hộ điều tra còn tương đối manh mún, nhỏ lẻ, số ô thửa có diện tích nhỏ hơn 360 m2 chiếm tỷ lệ cao (215 thửa, khoảng 48,5 %),  số thửa có diện tích từ 360 m2 đến 900 m2 (từ 1 đến 2,5 sào) chiếm 38,8 % (172 thửa), ruộng có quy mô  ≥ 1.440 m2 (trên 4 sào) có rất ít (9 thửa) chỉ chiếm 0,02 %. Số lượng ô thửa ruộng bình quân/ hộ và quy mô diện tích của ruộng có ảnh hưởng rất lớn đến việc ứng dụng cơ giới hóa vào làm đất. 

Bảng 4.15  Ảnh hưởng của diện tích thửa ruộng đến ứng dụng cơ giới hoá vào khâu làm đất cho sản xuất lúa

	STT
	Diện tích

 thửa ruộng 
	Tổng số thửa (thửa)
	Ứng dụng cơ giới hoá làm đất

	
	
	
	SL (thửa)
	CC (%)

	1
	Dưới 360 m2
	215
	166
	77,23

	2
	360 - 900 m2
	172
	143
	83,14

	3
	900 - 1.400 m2
	47
	44
	93,61

	4
	≥1.400 m2
	9
	9
	100

	Tổng 
	443
	367
	81,72
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Qua bảng  4.15 ta thấy quy mô diện tích của ruộng có ảnh hưởng lớn đến việc ứng dụng cơ giới hóa vào làm đất, đã có sự phân hóa rõ rệt giữa quy mô và tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa. Những ruộng có diện tích ≤ 360 m2 có tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa đạt 77,23 %, những ruộng có quy mô lớn hơn 1.440 m2 đã được ứng dụng cơ giới hóa hoàn toàn. Nguyên nhân là những ruộng có diện tích quá nhỏ khó khăn cho việc đưa máy móc vào. Hơn nữa, nếu có sử dụng máy cày vào thì chất lượng làm đất không đảm bảo, những chỗ góc ruộng và phần gần bờ máy không làm kỹ được ảnh hưởng đến việc cấy khó khăn. Do đó, những mảnh ruộng quá nhỏ các hộ nông dân vẫn phải thuê cày thủ công bằng trâu, bò hoặc sử dụng sức người để cuốc. Ngược lại, những ruộng có quy mô lớn việc đưa máy máy làm đất vào dễ dàng, làm đất phẳng nhanh thuận tiện cho khâu gieo cấy. Điều này cho thấy nếu để tình trạng manh mún về ruộng đất sẽ khó khăn trong việc đẩy mạnh ứng dụng máy làm đất mà vẫn phải sử dụng phương pháp làm đất thủ công. 

(a) Ảnh hưởng của việc nuôi trâu, bò kéo đến ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho sản xuất lúa

Theo điều tra lượng trâu bò nuôi tại các hộ cũng có ảnh hưởng đến tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất. Ở những hộ còn nuôi trâu bò bên cạnh mục đích để tăng gia tạo thêm thu nhâp, họ cũng tận dụng nguồn sức kéo của gia súc để làm đất. Qua bảng 4.14 cho thấy tại nhóm hộ điều tra, số lượng hộ còn nuôi trâu bò là tương đối cao (chiếm 32,63%). Theo kết quả điều tra, ở những hộ có trâu, bò ngoài việc đi thuê máy làm đất thì các hộ chủ động tận dụng nguồn sức kéo của trâu, bò để làm đất nhằm tiết kiệm một phần chi phí sản xuất lúa cho gia đình. Do tận dụng được nguồn sức kéo nên tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất chỉ đạt 79,16 %. Trong khi đó con số này ở nhóm hộ không nuôi trâu bò đạt 87,43 %. Đặc biệt, ở những hộ có trâu bò chủ động được việc làm đất  tại thửa ruộng có quy mô quá nhỏ hoặc nhiều góc cạnh và đảm bảo chất lượng đất phục vụ công tác gieo cấy.

Bảng 4.16 Ảnh hưởng của việc nuôi trâu bò cày kéo đến ứng dụng 

cơ giới hoá khâu làm đất cho sản xuất lúa

	STT
	Nhóm hộ chia theo sở hữu trâu, bò
	Số hộ ứng dụng CGH làm đất (hộ)
	Tỷ lệ diện tích ƯD CGH (%)

	1
	Hộ có trâu, bò
	31
	79,16

	2
	Hộ không có trâu, bò
	64
	87,43

	Tổng
	95
	84,71
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(b) Ảnh hưởng của giới tính của chủ hộ đến ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho sản xuất lúa

 Qua điều tra thực tế giới tính có ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa, những hộ chủ hộ là lao động nữ giới thì thường ứng dụng cơ giới hóa trong khâu làm đất cao hơn. Điều này được giải thích bởi nữ giới thường có sức khỏe yếu trong khi làm đất là công việc nặng nhọc đòi hỏi sức khỏe tốt. Do đó, các hộ có lao động chính là nữ thường có xu hướng thuê làm đất nói chung và thuê máy làm đất nói riêng nhiều hơn. Cụ thể tại những hộ có chủ hộ là nữ có tỷ lệ thuê máy làm đất đạt 88,26 %, trong khi con số này tại các hộ có chủ hộ là nam chỉ là 78,64%.

Bảng 4.17 Ảnh hưởng của giới tính của chủ hộ đến ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất cho sản xuất lúa

	STT
	Nhóm hộ chia theo giới của chủ hộ
	Số hộ ứng dụng CGH làm đất
	Tỷ lệ diện tích

ƯD CGH (%)

	1
	Nam
	59
	81,64 

	2
	Nữ
	36
	89,76

	Tổng 
	95
	84,71
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Như vậy, qua điều tra cho thấy có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tỷ lệ diện tích trồng lúa của các hộ được ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất, trong đó yếu tố ảnh hưởng chính đến việc ứng dụng cơ giới hóa hay không là do tình trạng ruộng đất và quy mô lao động của hộ. Ngoài ra, còn có các nhân tố khác ảnh hưởng như giới tính của chủ hộ, số lượng trâu bò của hộ 

(c) Ảnh hưởng của chi phí làm đất đến ứng dụng cơ giới hoá khâu làm đất cho sản xuất lúa

Qua bảng số liệu 4.18 cho thấy tổng cộng hộ nông dân phải chi phí hết 240.000 đồng/ sào cho khâu thuê máy làm đất. Trong đó bao gồm tiền thuê máy làm đất  (cày, bừa) mất 200.000 đồng/ sào. Ngoài ra, do làm đất bằng máy thì độ phẳng mặt ruộng chưa thực sự đảm bảo, các hộ phải thuê công để đi san phẳng mặt ruộng, be bờ (hoặc khi thuê cấy các hộ phải trả thêm tiền để họ san phẳng), khoản chi phí này mất khoảng 40.000 đồng/ sào. Trong khi đó, hộ thuê cày thủ công bằng trâu bò phải mất 2 công trị giá bằng tiền mất 320.000 đồng/sào. Như vậy, khi thuê làm đất bằng máy tiết kiệm so với việc đi thuê làm đất thủ công bằng trâu bò 80.000 đồng /sào (tương ứng 25 %), quy ra ha sẽ tiết kiệm 2.216.000 đồng. Mặt khác, việc thuê máy làm đất còn tiết kiệm được thời gian nhất là lúc căng thẳng thời vụ, đảm bảo cho việc gieo cấy được đúng thời vụ.  Việc chi phí thuê máy làm đất rẻ hơn so với thuê làm đất thủ công bằng trâu bò đã là yếu tố thuận lợi và khuyến khích người nông dân ứng dụng phương pháp này. Tuy nhiên, việc sử dụng máy làm đất còn có nhược điểm là do các ruộng có diện tích nhỏ nên khi làm đất tại các góc ruộng và phần diện tích gần bờ sẽ bị bỏ sót, mặt ruộng không bằng phẳng gây khó khăn cho công tác cấy. Do đó, người nông dân trong một số ruộng mặc dù thuê trâu bò có chi phí đắt hơn nhưng họ vẫn phải chấp nhận thuê để đảm bảo chất lượng đất cho khâu gieo cấy.

Bảng 4.18 So sánh chi phí giữa thuê làm đất thủ công và thuê làm đất bằng máy cho 1 sào lúa

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thuê làm đất thủ công
	Thuê máy làm đất
	Tiết kiệm

	
	
	
	Số

 lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)
	Số 

lượng
	Đơn giá (đ)
	Thành tiền (đ)
	Bằng tiền (đ)
	%

	1
	 Thuê làm đất
	công
	2
	160.000
	320.000
	1
	200.000
	200.000
	120.000
	52,17

	2
	Thuê công san phẳng, be bờ
	công
	-
	-
	-
	0,2
	160.000
	32.000
	-32.000
	-

	Tổng 
	
	-
	-
	320.000
	-
	-
	232.000
	88.000
	27,5
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4.2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng cơ giới hoá vào khâu gieo cấy 

Trong tổng số 95 hộ điều tra chỉ có 23 hộ đã ứng dụng giàn sạ hàng vào sản xuất lúa đạt tỷ lệ 24,21 % (trong đó có 19 hộ mua giàn sạ để phục vụ gia đình và 4 hộ đi thuê gieo sạ bằng giàn sạ). Đồng thời diện tích gieo cấy ứng dụng phương pháp gieo bằng giàn sạ trong số hộ này cũng còn tương đối thấp. Qua bảng số liệu 4.10 ta thấy tỷ lệ diện tích được gieo sạ bằng giàn sạ còn rất hạn chế so với tổng diện tích gieo cấy của gia đình (chỉ chiếm khoảng 8,73 % diện tích). 

Theo điều tra các hộ dân thì có một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc ứng dụng ứng dụng giàn sạ hàng vào sản xuất lúa:

(a) Ảnh hưởng của điều kiện tưới tiêu đến ứng dụng cơ giới hoá khâu gieo cấy

 Điều kiện chủ động khâu tưới tiêu là yếu tố quan trọng bậc nhất để có thể sử dụng phương pháp gieo sạ bằng giàn sạ hàng hay không? Chỉ những ruộng chủ động được khâu này mới có thể ứng dụng được còn những thửa ruộng nếu không chủ động về mặt tưới tiêu thì rất khó có thể sử dụng loại công cụ này. Nếu để nước quá khô thì cây mạ ngắn khó sinh trưởng và phát triển được, nếu để nước ngập sâu thì sẽ gây hiện tượng úng chết mạ. Do đó, nếu các ruộng xung quanh vẫn sử dụng phương pháp cấy truyền thống thì khó cho hộ có thể gieo bằng giàn sạ hàng trên ruộng của mình. 

(b) Ảnh hưởng của lao động gia đình đến ứng dụng cơ giới hoá khâu gieo cấy

Số lượng lao động của gia đình ảnh hưởng đến ứng dụng giàn sạ hàng vào sản xuất. Tại những hộ có ít lao động không đáp ứng được công tác gieo cấy, để giải quyết vấn đề thiếu lao động và tiết kiệm được tiền đi thuê nhân công gieo cấy họ đã chủ động sử dụng giàn sạ hàng để đảm bảo tính thời vụ và tránh được hiện tượng không thuê được người cấy. Trong 29 hộ có 1 lao động chính thì có tới 12 hộ đã ứng dụng phương pháp gieo sạ bằng giàn sạ hàng (đạt 41,38 %). Trong khi đó, cả 2 hộ có 4 lao động đều không ứng dụng giàn sạ vì họ tranh thủ huy động nguồn lao động của gia đình với mục đích “lấy công làm lãi” mà vẫn đảm bảo thời vụ gieo cấy. Như vậy, có thể nói số lượng lao động gia đình có quan hệ tỷ lệ nghịch với tỷ lệ diện tích lúa được ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa.

Bảng 4.19 Ảnh hưởng của số lao động gia đình đến việc ứng dụng cơ giới hoá vào khâu gieo cấy cho sản xuất lúa 

	STT
	Nhóm hộ chia theo số lao động
	Tổng số hộ (hộ)
	Ứng dụng CGH khâu gieo cấy

	
	
	
	SL (hộ)
	CC (%)

	1
	1 lao động
	29
	12
	4,33

	2
	2 lao động
	50
	9
	3,68

	3
	3 lao động
	14
	2
	0,73

	4
	4 lao động
	2
	0
	0

	Tổng 
	95
	23
	8,74


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

 (c) Ảnh hưởng của quy mô diện tích của ruộng đến ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy

Quy mô diện tích của thửa ruộng cũng có ảnh hưởng lớn đến việc ứng dụng giàn sạ vào sản xuất. 

Bảng 4.20 Ảnh hưởng của diện tích thửa ruộng đến việc ứng dụng 

cơ giới hoá khâu gieo cấy cho sản xuất lúa

	STT
	Diện tích thửa ruộng 
	Tổng số thửa (thửa)
	Ứng dụng CGH khâu gieo cấy

	
	
	
	SL (thửa)
	CC (%)

	1
	DT ≤ 360 m2
	215
	11
	5,12

	2
	360 m2  - 900 m2
	172
	18
	10,47

	3
	900 m2  - 1.440 m2
	47
	7
	14,89

	4
	 DT ≥ 1.440 m2
	9
	2
	22,22

	Tổng
	443
	38
	8,58


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra,2011

Qua bảng  4.20 cho thấy ở nhóm điều tra hộ ứng dụng giàn sạ hàng có tổng số 443 thửa ruộng, trong đó số thửa ruộng có diện tích ≤ 360 m2 là 47 mảnh nhưng chỉ có 11 mảnh dụng giàn sạ hàng để gieo (đạt 21,28 %). Trong khi đó với 3 mảnh có diện tích lớn hơn 1.440 m2 thì đã có 2 ruộng ứng dụng (đạt 66,67 %). Theo các hộ dân thì những ruộng có kích thước nhỏ, nhiều góc cạnh rất khó có thể sử dụng kéo bằng giàn sạ bởi khi dùng giàn sạ sẽ khó khăn lúc quay đầu và gây ra hiện tượng gieo sót tại các góc và cạnh bờ làm giảm năng suất lúa sau này. Ngược lại, ruộng có kích thước lớn sẽ dễ dàng di chuyển giàn sạ, không tốn công quay đầu, hạt giống rơi đều hơn làm cho lúa phát triển đều hơn, năng suất cao hơn.  

(d) Ảnh hưởng của tâm lý, thói quen canh tác đến việc ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cây

Thói quen canh tác bằng phương pháp cấy thủ công truyền thống của hộ đã ảnh hưởng đến việc đẩy nhanh ứng dụng giàn sạ hàng vào sản xuất. Người nông dân ở Bắc Ninh chưa quen với phương pháp gieo sạ nói chung và phương pháp gieo sạ sử dụng giàn sạ hàng nói riêng nên vẫn còn e ngại khi ứng dụng  phương pháp gieo sạ này. Theo điều tra, trong số 23 hộ ứng dụng giàn sạ hàng thì có 4 hộ mới ở giai đoạn gieo thử nghiệm 1 mảnh ruộng của mình, số còn lại ở mức 2 - 3 mảnh, chưa có hộ nào ứng dụng trên toàn bộ diện tích gieo cấy lúa của hộ. 

(d) Ảnh hưởng của giới tính của chủ hộ đến ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy 

         Từ xa xưa gieo cấy vốn là công việc gắn liền với nữ giới hơn nam giới. Thực tế điều tra cho thấy nhóm hộ có chủ hộ là nữ và những hộ có nhiều lao động nữ vẫn thích cấy theo phương pháp thủ công truyền thống.

Bảng 4.21 Ảnh hưởng của giới tính của chủ hộ đến ứng dụng cơ giới hoá 

khâu gieo cấy cho sản xuất lúa

	STT
	Chỉ tiêu
	Số hộ
	Số hộ ứng dụng giàn sạ
	Tỷ lệ diện tích ứng dụng giàn sạ (%)

	1
	Nữ giới
	36
	8
	3,37

	2
	Nam giới
	59
	15
	5,36

	Tổng 
	95
	23
	8,73


       Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Qua bảng số liệu 4.21 cho thấy tỷ lệ hộ có chủ hộ là nữ ứng dụng giàn sạ hàng là 8/36 hộ (chiếm 22,22 %), trong khi đó tỷ lệ này ở những hộ có chủ hộ là nam là 15/59 hộ đạt (25,42 %). Ngoài ra, tỷ lệ tổng diện tích ứng dụng giàn sạ hàng của các hộ có chủ hộ là nữ cũng thấp hơn hộ có chủ hộ là nam (3,37 % so với 5,36 %). Đặc biệt trong 4 hộ có thuê dịch vụ gieo sạ bằng giàn sạ hàng thì cả 4 hộ có chủ hộ đều là nam giới. Như vậy có thế khẳng định rằng giới tính của chủ hộ đã ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơ giới hóa vào khâu gieo cấy.

(đ) Ảnh hưởng của thời tiết đến việc ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy 

Nguyên nhân thời tiết đã ảnh hưởng đến việc đẩy nhanh ứng dụng giàn sạ hàng vào sản xuất lúa ở nhóm hộ điều tra tại Bắc Ninh đó là thời tiết tại Bắc Ninh vào vụ chiêm xuân thường lạnh, khi sử dụng phương pháp gieo sạ dễ bị chết hơn phương pháp cấy truyền thống. Do đó, diện tích gieo sạ bằng giàn sạ hàng vào vụ chiêm ở các hộ chỉ bằng 67% diện tích gieo sạ ở vụ mùa. 

(e) Ảnh hưởng của trình độ khoa học kỹ thuật đến ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy

Kỹ thuật ngâm ủ mạ của một số các hộ chưa thật chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật đã ảnh hưởng đến chất lượng gieo mạ, mật độ lúa không đều, ảnh hưởng đến năng suất lúa gây tâm lý không tin tưởng vào phương pháp gieo này. Do đó cần có sự hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ mạ, cải tiến giàn sạ hàng để đảm bảo mật độ gieo, năng suất lúa nhằm tạo niềm tin cho người nông dân sử dụng. Trong số 23 hộ nông dân ứng dụng phương pháp gieo sạ bằng giàn sạ hàng thì có 20 hộ đã được tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật về kỹ thuật canh tác do địa phương và cơ quan khuyến nông tổ chức. Do vậy, có thể nói rằng công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật có vai trò rất quan trọng để nâng cao số hộ và tỷ lệ diện tích lúa được ứng dụng phương pháp gieo sạ này. 

(f) Ảnh hưởng của chi phí gieo cấy đến ứng dụng CGH vào khâu gieo cấy lúa

Qua bảng 4.22 cho thấy khi sử dụng giàn sạ hàng sẽ tiết kiệm được khối lượng lúa giống đáng kể (tiết kiệm được khoảng 21.000 đồng/ sào). Thuê công nhổ mạ và cấy bình quân chi phí khoảng 208.000 đồng/ sào. Trong khi đó, thuê gieo sạ bằng giàn sạ hàng hộ nông dân khoán cho chủ giàn sạ chỉ với giá 50.000 đồng/ sào. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp gieo rải hàng người nông dân thường phải tiến hành thuê dặm, tỉa những chỗ quá dầy hoặc quá thưa do mạ bị chết, công việc này tiêu tốn khoảng 0,5 công/ sào (80.000 đồng/sào). Như vậy,  thuê gieo sạ bằng giàn sạ hàng sẽ tiết kiệm được chi phí là 90.000 đồng/ sào (tương ứng với tiết kiệm được 34,75 %), quy ra ha sẽ tiết kiệm được 2.493.000 đồng.

Bảng 4.22 So sánh chi phí giữa thuê cấy thủ công và thuê sạ bằng giàn sạ hàng cho 1 sào lúa

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thuê cấy thủ công
	 Thuê giàn sạ 
	Tiết kiệm

	
	
	
	SL
	Đơn

 giá
	Thành

 tiền
	SL
	Đơn

giá
	Thành 

tiền
	Bằng  tiền (đ)
	%

	1
	Giống
	Kg
	1,7
	30.000
	51.000
	1,3
	30.000
	39.000
	12.000
	23,53

	2
	Thuê công nhổ mạ
	công
	0,3
	160.000
	48.000
	-
	-
	-
	48.000
	100

	3
	Thuê công gieo cấy 
	công
	1
	160.000
	160.000
	-
	-
	50.000
	110.000
	68,75

	4
	Thuê công dặm, tỉa
	công
	-
	-
	-
	0,5
	160.000
	80.000
	- 80.000
	-

	Tổng
	
	
	
	259.000
	-
	-
	169.000
	 90.000
	34,75


                                                    Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

4.2.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng cơ giới hoá vào khâu thu hoạch cho sản xuất lúa

(a)  Ảnh hưởng của lao động gia đình đến ứng dụng cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa

Hiện nay, khâu thu hoạch diễn ra trong thời gian ngắn nên yêu cầu lao động là rất cần thiết, để khắc phục hiện tượng thiếu hụt lao động gia đình trong những ngày gặt các hộ thường phải đổi công và đi thuê. Việc đổi công và thuê lao động trong khâu thu hoạch chiếm nhiều nhất trong các khâu canh tác lúa. Trong tổng số 95 hộ điều tra, riêng trong khâu thu hoạch lúa các hộ phải tiến hành đổi công (87 công/ vụ) và thuê (56 công/vụ). Tuy nhiên, việc đổi công và thuê công trong mùa thu hoạch không phải điều dễ dàng, giá nhân công bị đẩy lên cao có lúc lên tới 250.000 đồng/ sào. Ngoài ra, khi thuê lao động thủ công thì hộ gia đình vẫn phải phụ giúp trong việc vận chuyển lúa từ ruộng lên bờ, lúc tuốt lúa. Hơn nữa, nếu hộ không thu hoạch kịp để lúa quá chín sẽ làm tăng tỷ lệ hao hụt do bị rơi rụng hoặc vịt, trâu bò tàn phá. Do đó, những hộ này có xu hướng và mong muốn được thuê máy gặt đập liên hợp để giảm bớt công sức cho những công đoạn trung gian và giảm tổn thất thu hoạch. Trong 95 hộ điều tra đã có 19 hộ ứng dụng máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa. Trong đó có 2 hộ có máy GĐLH sử dụng vào việc thu hoạch cho gia đình và 17 hộ là thuê máy GĐLH. Hai hộ có máy GĐLH thì có 1 hộ có 3 lao động và 1 hộ có 4 lao động. 

Bảng 4.23 Ảnh hưởng của số lao động gia đình đến việc ứng dụng cơ giới hóa 

khâu thu hoạch lúa 

	STT
	Nhóm hộ chia theo số lao động gia đình
	Tổng số hộ
	Ứng dụng CGH khâu thu hoạch

	
	
	
	SL (hộ)
	CC (%)

	1
	1 lao động
	29
	9
	7,17

	2
	2 lao động
	50
	5
	6,34

	3
	3 lao động
	14
	4
	3,06

	4
	4 lao động
	2
	1
	4,18

	Tổng
	95
	19
	5,31


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Qua bảng 4.23 cho thấy trong  2 hộ có 4 lao động thì 1 hộ ứng dụng máy GĐLH và 14 hộ có 3 lao động thì có 4 hộ ứng dụng. Tuy nhiên điều đó là do trong 5 hộ này có 2 hộ đã mua máy để phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ gặt thuê. Nếu chỉ tính riêng các hộ đi thuê máy GĐLH thì nhóm hộ có 1 lao động thuê nhiều nhất, nhóm hộ có 4 lao động  không thuê máy mà tận dụng lao động gia đình và đổi công để thu hoạch. Như vậy, nếu tính riêng các hộ đi thuê gặt thì số lượng lao động gia đình cũng có tỷ lệ nghịch với tỷ lệ ứng dụng máy GĐLH.

(b) Ảnh hưởng của quy mô diện tích thửa ruộng đến cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa

Theo điều tra hộ nông dân và hộ kinh doanh dịch vụ thu hoạch lúa thì quy mô thửa ruộng có ảnh hưởng lớn đến việc ứng dụng máy gặt đập liên hợp vào sản xuất lúa. Tại các hộ diện tích các thửa ruộng còn manh mún nên tốn thời gian vận hành máy và tỷ lệ hao hụt lúa cao. Thường thì các chủ máy chỉ đồng ý gặt thuê cho các hộ có diện tích ruộng gần nhau khoảng 5 sào lúa trở lên.

Bảng 4.24 Ảnh hưởng của diện tích thửa ruộng đến ứng dụng cơ giới hóa

khâu thu hoạch lúa cho sản xuất lúa

	STT
	Diện tích thửa ruộng
	 Tổng số thửa
	Ứng dụng CGH làm đất

	
	
	
	SL (thửa)
	CC (%)

	1
	Dưới 360 m2
	215
	9
	4,18

	2
	360 m2 - 900 m2
	172
	11
	6,40

	3
	900 m2 - 1.440 m2
	47
	7
	14,89

	4
	≥ 1.440 m2
	9
	2
	22,22

	
	Tổng
	443
	29
	6,54


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra,2011

Qua bảng 4.24 cho thấy ở 215 mảnh có có diện tích ≤ 360 m2 chỉ mới đưa máy vào được 9 mảnh (đạt 4,19%), ruộng có quy mô từ 900 m2 trở lên đã được ứng dụng máy trên 16 %. Như vậy, có thể thấy quy mô của thửa ruộng càng lớn thì việc ứng dụng cơ giới hóa càng thuận lợi và quy mô phù hợp để ứng dụng máy GĐLH thường từ 2 sào trở lên.

(c) Ảnh hưởng của giới tính của chủ hộ với việc ứng dụng CGH khâu thu hoạch lúa

Ngoài ra, theo điều tra giới tính của chủ hộ cũng ảnh hưởng đến việc ứng dụng máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa. Thu hoạch là khâu khá nặng nhọc, vất vả, nhất là trong công đoạn vận chuyển, đập lúa. Do đó những chủ hộ là nữ ngoài việc thuê lao động thủ công đã chủ động thuê máy gặt đập liên hợp để giảm sức lao động của mình.

Bảng 4.25 Ảnh hưởng của giới tính của chủ hộ với đến ứng dụng cơ giới hóa 

khâu thu hoạch lúa

	STT
	Nhóm hộ chia theo giới của chủ hộ
	Số hộ
	Số hộ ứng dụng máy GĐLH
	Tỷ lệ diện tích ứng dụng máy GĐLH (%)

	1
	Nữ giới
	36
	9
	2,67

	2
	Nam giới
	59
	10
	2,64

	Tổng 
	95
	19
	5,31


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Qua bảng 4.25 cho thấy, tỷ lệ các chủ hộ nữ giới đã chủ động thuê máy gặt đập liên hợp nhiều hơn hộ có chủ hộ là nam giới cả về tỷ lệ hộ áp dụng (9/36 và 10/ 59) và tỷ lệ diện tích ứng dụng (2,67 % so với 2,64 %).

(d) Ảnh hưởng của điều kiện đồng ruộng đến ứng dụng cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa

Một nguyên nhân nữa có ảnh hưởng đến việc ứng dụng máy GĐLH là điều kiện địa hình đồng ruộng chưa tốt, khâu tiêu nước vào mùa gặt còn khó khăn. Do đó, vào mùa gặt khi có mưa gây úng và lầy sụt thì việc thuê máy GĐLH càng trở nên khó khăn hơn. Vào thời gian thu hoạch vụ chiêm xuân thường có mưa nhiều hơn vụ mùa, độ lầy thụt cao hơn do đó diện tích lúa được ứng dụng phương pháp thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp vào vụ chiêm thấp hơn vụ mùa.

(đ) Ảnh hưởng của chi phí thu hoạch đến ứng dụng cơ giới hoá khâu thu hoạch lúa

Sau khi thuê máy gặt đập liên hợp, người nông dân chỉ phải mất công vận chuyển thóc về chế biến, bảo quản. Trong khi đó, nếu thuê lao động gặt thủ công sử dụng phương pháp thu hoạch nhiều giai đoạn truyền thống hộ nông dân phải thuê công gặt, sau đó thuê máy đập tách lúa. Trong giai đoạn gặt và vận chuyển sẽ bị thất thoát hao hụt nhiều. Do đó, so với phương pháp gặt truyền thống thì việc ứng dụng máy gặt đập liên hợp giảm được 92.500 đồng/ sào (tương ứng tiết kiệm được 30,0%), quy ra ha sẽ tiết kiệm được 2.562.250 đồng. Như vậy, chi phí thấp hơn so với thuê thu hoạch thủ công là điều kiện thuận lợi, hấp dẫn người dân tìm đến ứng dụng phương pháp thu hoạch hiện đại này.

Như vậy, khi  ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa sẽ làm giảm được chi phí đầu vào cho sản xuất, trong khi năng suất và giá bán không đổi sẽ làm cho hiệu quả của cây lúa tăng lên. Theo tính toán trên, ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ trong các khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch sẽ cho lãi hơn so với việc canh tác thủ công truyền thống khoảng 6.994.250 đồng/ha. Nếu ứng dụng dụng cơ giới hoá trên toàn bộ diện tích trồng lúa của tỉnh Bắc Ninh khoảng 48.000 ha/vụ thì mỗi vụ sẽ đem lại lợi nhuận 335 tỷ đồng so với thuê canh tác bằng phương pháp thủ công.

Bảng 4.26 So sánh chi phí giữa thuê gặt thủ công và thuê máy GĐLH cho 1 sào lúa

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thuê gặt thủ công
	Thuê máy gặt đập liên hợp
	Tiết kiệm

	
	
	
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	Bằng tiền (đ)
	%

	1
	Thuê gặt lúa
	Công
	1
	200.000
	200.000
	1
	180.000
	180.000
	20.000
	10

	2
	Thuê máy đập
	Đồng
	1
	30.000
	30.000
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Tổn thất lúa
	Kg
	16
	5.000
	80.000
	7,5
	5.000
	37.500
	-
	-

	Tổng 
	
	-
	-
	310.000
	-
	-
	217.500
	92.500
	30
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4.2.5 Phân tích kinh tế đầu tư dịch vụ cơ giới hoá nông nghiệp cho sản xuất lúa

Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp ở nông thôn thì thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp, đời sống còn gặp khó khăn, nên việc kinh doanh dịch vụ để tăng thu nhập gia đình là yêu cầu rất cần thiết. Những năm qua, một số hộ nông dân ở Bắc Ninh cũng đã mạnh dạn làm thêm các dịch vụ hoặc nghề phụ ngay tại địa phương nhằm cải thiện đời sống của gia đình. Việc đầu tư mua sắm các loại máy nông  nghiệp để làm dịch vụ cho bà con hàng xóm đã được nhiều gia đình áp dụng. Ngoài việc giúp đỡ được bà con hàng xóm, tạo mối liên kết, quan hệ gắn bó thì thu nhập từ việc đi làm thuê đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống gia đình. Thực tế các mô hình cơ giới hóa trong sản xuất lúa là một hướng đi đúng cần được khuyến khích phát triển vì nó thực sự mang lại hiệu quả cho người nông dân sản xuất và các chủ máy làm kinh doanh dịch vụ.

Bảng 4.27 Tình hình hoạt động của dịch vụ làm đất, gieo sạ và thu hoạch

 tại các hộ làm dịch vụ (Tính bình quân cho 1 máy)

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Máy làm đất
	Giàn sạ
	Máy GĐLH

	1
	Chi phí đầu tư
	1.000 đồng
	25.000
	1.000
	190.000

	2
	Thời gian hoạt động/ vụ
	ngày
	15
	3
	10

	3
	Diện tích làm dịch vụ/vụ
	ha
	5
	0,27
	7,5

	4
	Công suất hoạt động
	%
	85
	10
	90

	5
	Thời gian hoạt động
	năm
	5
	8
	10


Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2011

Qua bảng 4.27 cho thấy chi phí đầu tư mua mới giàn sạ hàng là tương đối thấp (1 triệu đồng/ giàn sạ) nên người dân có thể dễ dàng đầu tư để tự phục vụ sản xuất của gia đình và đi làm dịch vụ thuê. Trong khi đó chi phí mua máy làm đất và máy gặt đập liên hợp là tương đối cao, đây thực sự là khó khăn lớn để các hộ nông dân có thể tự đầu tư vào sản xuất và làm dịch vụ.

Các hộ mua giàn sạ hàng chủ yếu là phục vụ công tác gieo trồng của gia đình, diện tích gieo sạ thuê là rất thấp (bình quân 0,59 ha/giàn sạ/vụ) chủ  yếu là do các hộ có giàn sạ tranh thủ gieo thuê cho các hộ có ruộng lân cận. Do đó công suất hoạt động của  giàn sạ cũng còn hạn chế chỉ đạt khoảng 5 - 10 % công suất thiết kế. Điều đó đã gây ra hiện tượng lãng phí thời gian sử dụng dẫn đến giá trị khấu hao cao.

Đối với máy làm đất có mức đầu tư tương đối cao, thời gian hoạt động động mỗi vụ cũng tương đối dài. Tuy nhiên, công suất hoạt động của máy mới chỉ đạt 80 - 85 % công suất thiết kế. Điều đó là do giới hạn về mặt thời gian, sức khỏe của người lái máy và do điều kiện khi hậu thời tiết, vào những ngày mưa lầy thụt máy phải nghỉ không hoạt động được.

Bảng 4.28 Kết quả kinh doanh dịch vụ làm đất, gieo sạ và 

thu hoạch cho 1 ha lúa
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)

	I
	Máy làm đất
	
	
	
	

	1
	Chi phí
	
	
	
	1.880.000

	1.1
	Dầu
	lít
	35
	20.000
	700.000

	1.2
	Công
	công
	3
	160.000
	480.000

	1.3
	Khấu hao
	
	
	-
	500.000

	1.4
	Sửa chữa nhỏ
	
	
	-
	200.000

	2
	Thu
	sào
	27,7
	200.000
	5.540.000

	3
	Lãi
	
	
	-
	3.660.000

	II
	Giàn sạ
	
	
	
	

	1
	Chi phí
	
	
	-
	370.000

	1.1
	Công
	công
	2
	160.000
	320.000

	1.2
	Khấu hao
	
	
	
	50.000

	2
	Thu
	sào
	27,7
	50.000
	1.385.000

	
	Lãi
	
	
	-
	1.015.000

	III
	Máy thu hoạch
	
	
	
	

	1
	Chi phí
	
	
	-
	1.640.000

	1.1
	Dầu
	lít
	35
	20.000
	700.000

	1.2
	Công
	công
	1,5
	160.000
	240.000

	1.3
	Khấu hao
	
	
	-
	500.000

	1.4
	Sửa chữa nhỏ
	
	
	-
	200.000

	2
	Thu
	sào
	27,7
	180.000
	4.986.000

	3
	Lãi
	
	
	
	3.346.000
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Đối với máy gặt đập liên hợp là loại máy mới, số lượng còn ít trong khi nhu cầu thuê máy của các hộ dân tương đối lớn. Nên các chủ máy đều tranh thủ đi làm thuê, thời gian gặt thuê của mỗi máy bình quân khoảng 10 - 12 ngày/ vụ. Diện tích thu hoạch thuê của mỗi máy đạt bình quân 7,5 ha/vụ. Công suất hoạt động của máy gặt đập liên hợp đã đạt  80 - 90 %. Điều đó là do vào những ngày mưa to lúa đổ, ruộng lầy thụt máy hoạt động kém, thậm chí phải nghỉ. Ngoài ra, do quy mô ruộng còn nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng thu hoạch, hoặc do khoảng cách giữa các thửa ruộng xa nhau tốn thời gian di chuyển máy.

Qua bảng 4.28 ta thấy đối với khâu làm đất thuê, mỗi ha đất ngoài chi phí thì hộ gia đình làm dịch vụ có lãi được 3.660.000/ha. Chi phí cho máy làm đất ở đây gồm có các khoản công lao động lái máy, khấu hao máy được tính theo phương pháp khấu hao đều trong  5 năm  và các khoản chi phí sửa chữa nhỏ. Đồng thời qua điều tra mỗi hộ có máy làm đất thuê được trung bình khoảng 5 ha/vụ. Như vậy, bình quân mỗi hộ có máy làm đất sẽ có thêm thu nhập 18.300.000 đồng/vụ. Đây là khoản thu nhập tương đối cao của một hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của gia đình. Như vậy, với mức giá của bình quân trên thị trường hiện nay khoảng 20 – 30 triệu đồng/ chiếc máy làm đất thì chỉ sau 1 năm (2 vụ) là chủ hộ có thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu.

Đối với khâu gieo sạ thuê, trừ chi phí thì hộ làm thuê thu lãi được 1.015.000 đồng/ha (tương đương với giá trị của 01 giàn sạ hàng). Như vậy, nếu đầu tư giàn sạ hàng để đi gieo sạ thuê thì khả năng thu hồi vốn nhanh. Tuy nhiên, thực tế điều tra cho thấy chỉ có 3 hộ có giàn sạ hàng gieo thuê cho ruộng của hộ bên cạnh. Hơn nữa, tổng diện tích làm thuê của ba hộ cũng còn hạn chế chỉ khoảng 13 sào/vụ. Do đó có thể nói rằng, giàn sạ hàng mới chỉ có tác dụng cho chính hộ gia đình còn việc đi làm dịch vụ thuê hiệu quả chưa thực sự cao.
Đối với khâu thu hoạch sử dụng máy gặt đập liên hợp, trừ chi phí mỗi ha lúa thu hoạch sẽ cho lãi 3.346.000 đồng/ ha. Bình quân mỗi hộ có máy gặt đập liên hợp gặt thuê được khoảng 7,5 ha/vụ. Như vậy, bình quân mỗi hộ có máy gặt đập liên hợp sẽ có thêm thu nhập 25.095.000 đồng/vụ. Đây cũng là mức thu nhập tương đối cao so với hộ sản xuất lúa ở Bắc Ninh. Do đó, thời gian qua một hộ có điều kiện kinh tế khá giả, có nhân lực đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc ngoài việc phục vụ gia đình còn đi làm thuê coi đó là một nghề có thu nhập ổn định.

4.2.6 Định hướng, mục tiêu và giải pháp ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất 

          lúa ở tỉnh Bắc Ninh

4.2.6.1 Định hướng và mục tiêu ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 18 của tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2015 Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều chủ trương, biện pháp khuyến khích ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng.

Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 24/9/2010, của Đại hội đại biểu lần thứ 18, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 là: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, phát triển nông nghiệp toàn diện, chuyển sang sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, bền vững. Phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp chế biến. Có chính sách khuyến khích nông dân cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, đầu tư giao thông nội đồng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã theo hướng tự nguyện, hiệu quả”

Đồng thời theo quy hoạch phát triển nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt: Đến năm 2015 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn tỉnh sẽ còn 34.587 ha, trong đó đất trồng lúa còn khoảng 30.000 ha, chiếm 86,7% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, giảm trên 6.000 ha so với hiện nay.  Do vậy, để đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nông dân cần có biện pháp để đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Tuy nhiê, việc ứng dụng máy móc phải tiến hành theo phương châm lựa chọn các loại máy móc, công cụ cơ giới phù hợp, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ các khâu của sản xuất nhằm giải phóng sức lao động, tranh thủ thời vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất, ưu tiên áp dụng trước ở những vùng sản xuất tập trung, đã thực hiện “dồn điền đổi thửa”có diện tích ô thửa lớn, trước hết đối với sản xuất lúa. 

Để thực hiện thành công được những yêu cầu đề ra thì các cơ quan, ban ngành của Bắc Ninh cần phối hợp thực hiện theo nội dung các Quyết định mà UBND tỉnh đã phê duyệt như: Quyết định 162/QĐ - UBND ngày 21/10/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án "Dồn điền đổi thửa" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2011, để tạo tiền đề thuận lợi cho việc áp dụng máy móc vào sản xuất; Quyết định số 175/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020; Quyết định số 166/2010/QĐ - UBND ngày 29/12/2010 về việc quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 168/QĐ – UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 – 2020 …… Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân, và xây dựng Bắc Ninh đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương. 

Mục tiêu đến năm 2015 của tỉnh Bắc Ninh về sản xuất lúa: Tiếp tục mở rộng diện tích lúa lai đạt trên 30% tổng diện tích lúa để đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời mở rộng diện tích lúa chất lượng cao trên 40% tổng diện tích lúa để tăng thu nhập cho nông dân. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt từ 62 tạ/ha trở lên. Để đạt được mục tiêu đó thì cần phải tiến hành ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Trong đó, đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất cần được quan tâm chú trọng để đạt được mục tiêu:

- Khâu làm đất: Hiện nay, đã cơ bản được cơ giới hoá, tuy nhiên để phù hợp với điều kiện ruộng đất đã được “dồn điền đổi thửa” và đảm bảo kịp thời vụ sản xuất, cần thay thế, bổ sung các máy làm đất công suất nhỏ đã cũ thành máy có có công suất lớn. Dự kiến hỗ trợ bổ sung thêm 390 máy làm đất công suất từ 20 - 25 ML.

- Khâu gieo cấy: Mở rộng diện tích lúa gieo thẳng bằng giàn sạ hàng lên 10.000 ha, chiếm 30% tổng diện tích lúa, hiện nay đã có 4.620 giàn sạ hàng, cần hỗ trợ bổ sung thêm giàn sạ cho các hộ nông dân. Đồng thời mở rộng diện tích ứng dụng máy cấy lên 5% tổng diện tích lúa (khoảng 1.500 ha), cần hỗ trợ khoảng 100 máy cấy. 

- Khâu phun thuốc BVTV: Trên 50% diện tích sản xuất nông nghiệp được sử dụng máy động cơ, tương đương với 2.500 máy cần được đưa vào sản xuất.

- Khâu thu hoạch: Phấn đấu trên 30% diện tích được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, tương ứng với khoảng 288 máy được đưa vào sản xuất. Hiện nay đã có 38 máy, cần hỗ trợ thêm khoảng 250 máy.

- Khâu phơi, sấy: Hiện nay toàn tỉnh mới có 1 máy sấy của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Ninh, cần hỗ trợ bổ sung khoảng 30 máy để đảm bảo chất lượng giống và nông sản hàng hoá. 
 Đó là những điều kiện rất thuận lợi, là tiền đề để người nông dân sản xuất lúa ở Bắc Ninh có điều kiện tiếp cận, được hỗ trợ đầu tư các phương tiện cơ giới vào công việc sản xuất của mình làm tăng năng suất, hiệu quả và cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

4.2.6.2 Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa cho sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh

Từ những nghiên cứu thực trạng của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh trong thời gian qua, thấy được tác dụng, nguyên nhân tồn tại của việc ứng dụng cơ giới hóatrong sản xuất lúa cần phải khẳng định lại lần nữa vai trò to lớn của việc cơ giới hoá nông nghiệp nói chung và trong sản xuất lúa nói riêng. Trong thời gian trước mắt (2013-2020) để góp phần hoàn thành mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh “Phần lớn lao động thủ công được thay thế bằng lao động máy móc” cần đặt vấn đề phát triển cơ giới hoá vững chắc với nội dung và mức độ phù hợp với yêu cầu và khả năng kinh tế của tỉnh. Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài mạnh dạn đưa ra một số giải pháp chính như sau:
(1) Tiếp tục hoàn thiện công tác dồn điền đổi thửa 

- Chính sách đất đai: Hiện nay, đất đai ở tỉnh Bắc Ninh được giao cho các hộ nông dân quản lý, sử dụng nhưng còn rất manh mún, nhỏ lẻ, chưa tập trung. Để đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa cần phải tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa thành những ô thửa lớn, vùng sản xuất lớn thông qua hoạt động trao đổi đất (chuyển nhượng hoặc cho thuê). Để đảm bảo cho chính sách này diễn ra thuận lợi và khuyến khích được nông dân tự nguyện tiến hành trao đổi đất cần:

- Bổ sung và hoàn thiện chính sách về quy trình trao đổi đất dựa trên Luật đất đai 1993 đã được sửa đổi.

- Kết hợp tốt việc thực hiện trao đổi đất với tổ chức quản lí đất đai, thiết lập hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận ruộng đất.

- Tuyên truyền về chính sách đất đai cho người dân hiểu, nhất là vấn đề về thời hạn sử dụng đất, tạo điều kiện cho việc sử dụng đất đai ngày càng hợp lý và hiệu quả.

(2) Đẩy mạnh hoạt động của công tác khuyến nông

 - Tiếp tục có những chính sách hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thông qua hệ thống khuyến nông của tỉnh để có thể hỗ trợ trang bị máy móc cũng như thiết bị thay thế đến tận tay hộ nông dân. Tiến hành xã hội hóa công tác khuyến nông để mọi thành phần xã hội có thể tham gia, hỗ trợ cho người nông dân thêm kinh phí và kỹ năng sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới nhất là ứng dụng cơ giới hóa.

Đối với tỉnh Bắc Ninh ngoài chính sách đã có theo Quyết định 166/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” cần bổ sung chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa như sau: 

- Hỗ trợ 100 % kinh phí mở lớp tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp trồng lúa và cấp chứng chỉ cho nông dân.

- Hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng mô hình trình diễn cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa để tuyên truyền cho nông dân học tập mở rộng sản xuất. Ngoài ra, hỗ trợ từ 30 - 70 % kinh phí mua các loại máy móc thiết bị cơ giới mới, đặc biệt là những loại máy có giá trị được đưa vào áp dụng trên địa bàn tỉnh.
(3) Quy hoạch vùng sản xuất lúa

Do đặc thù là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, diện tích đất nông nghiệp nói chung và diện tích trồng lúa nói riêng của Bắc Ninh ngày càng giảm, số ô thửa còn nhiều, diện tích manh mún chưa tập trung. Việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa còn mang tính chất tự phát  gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc tiếp tục tiến hành dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất lúa là điều kiện vô cùng cần thiết  để có thể tiến hành ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Công tác “dồn điền đổi thửa” đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với sản xuất lúa trong thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ phần nào khắc phục được những hạn chế ban đầu là giảm số ô thửa, tạo thuận lợi hơn trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất. Về lâu dài, thực trạng sử dụng ruộng đất như hiện nay ở Bắc Ninh vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, khó có thể sản xuất quy mô lớn với chất lượng sản phẩm đồng đều, đáp ứng yêu cầu thị trường. Do vậy, thời gian tới cần tiếp tục tích tụ ruộng đất bằng nhiều hình thức:
 Thứ nhất, Trên cơ cở quy hoạch nông nghiệp, thủy sản đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương cần rà soát lại quy hoạch theo tiêu chí quy hoạch nông thôn mới, nắm chắc điều kiện canh tác của mỗi vùng để bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, quy hoạch riêng vùng trồng lúa và trồng màu tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất. Thực hiện quy hoạch cấp vùng trư​ớc làm cơ sở xét duyệt các sáng kiến của địa phư​ơng trong quy hoạch sử dụng đất.

Thứ hai, Những địa phương có điều kiện tiếp tục thực hiện “dồn điền đổi thửa” nhằm giảm tối đa số ô thửa. Khuyến khích các hộ nông dân có ruộng ở một xứ đồng tập hợp lại để xây dựng thành vùng chuyên canh sản xuất lúa. Đồng thời khuyến khích các hộ nông dân có tiềm lực về vốn, khoa học công nghệ thuê mượn ruộng đất để tổ chức sản xuất lớn đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thứ ba, củng cố hạ tầng của vùng quy hoạch như: hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông nội đồng đảm bảo cho máy làm đất, máy gặt đập liên hợp có thể đi lại dễ dàng trên các bờ vùng bờ thửa.

Thứ tư, vùng quy hoạch cần tiến hành sản xuất lúa theo phương châm “cùng giống, cùng trà” để thuận lợi cho việc tưới tiêu, gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch cùng đợt. Có như vậy thì việc dùng máy làm đất, giàn sạ hàng hàng và máy thu hoạch mới không bị lầy thụt, có đường đi vào tận các ruộng nằm sâu phía bên trong. Công tác làm đất, ngâm ủ giống nên giao cho HTX dịch vụ nông nghiệp đảm nhiệm. 

(4)  Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nguồn lao động là vô yếu tố quyết định của quá trình sản xuất nói chung và quá trình đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa nói riêng. Lao động sản xuất lúa ở Bắc Ninh chủ yếu vẫn sản xuất theo kinh nghiệm, tỷ lệ qua đào tạo, tập huấn sử dụng phương tiện cơ giới hóa và kỹ thuật canh tác phù hợp với việc ứng dụng cơ giới hóa còn thấp. Do đó, cần tập trung giải quyết các vấn đề:
- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn sử dụng, vận hành hiệu quả các loại máy móc trong sản xuất lúa. 

- Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trong canh tác lúa như: kỹ thuật ngâm ủ mạ cho phù hợp với phương pháp gieo sạ bằng giàn sạ hàng, kỹ thuật làm đất ......

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, từ đó làm gương điển hình để người nông dân thấy được đến học hỏi và áp dụng về gia đình, địa phương mình.

- Làm tốt khâu tuyên truyền để vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, sẵn sàng ứng dụng kỹ thuật canh tác sản xuất mới thay thế lối sản xuất kinh nghiệm truyền thống.

(5) Hỗ trợ vốn đầu tư cho nông dân

Việc trao ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa mang lại lợi ích rất lớn cho các hộ nông  dân so với hoạt động sản xuất lúa truyền thống. Chính vì thế, cần tạo điều kiện để quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả. Để khuyến khích các hộ tham gia đầu tư thì tỉnh Bắc Ninh cần có những chương trình hỗ trợ tiền mua máy, giải quyết các thủ tục để giải ngân cho vay vốn được nhanh chóng và thuận lợi. Bên cạnh đó ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất cần phải đảm bảo có đủ vốn đầu tư, tuy vậy, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chỉ có thể hỗ trợ đầu tư cho một số hạng mục thiết yếu như: Hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí mua máy móc cơ giới, đầu tư xây dựng cơ bản.

Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư cần áp dụng một số giải pháp như:

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, (nhà nước thực hiện các biện pháp và đảm bảo lợi nhuận của sản xuất lúa đạt từ 30% trở lên theo Nghị quyết của Chính phủ), khi sản xuất nông nghiệp có hiệu quả sẽ kích thích các thành phần kinh tế đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa.

- Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để huy động hợp lý nguồn đóng góp của dân, cùng với nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: Đường điện, giao thông nội đồng, hệ thống tưới tiêu... phục vụ sản xuất, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất.

- Đề nghị tỉnh cho phép các địa phương có điều kiện xây dựng các dự án đấu giá đất ở theo Thông tư 26 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động nguồn vốn trong dân cho phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

- Thực hiện lồng ghép các chương trình dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới đề có kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và mua sắm trang thiết bị cơ giới.

- Ưu tiên đầu tư cho các vùng đã thực hiện “dồn điền đổi thửa”. Riêng với các địa phương chưa thực hiện “dồn điền đổi thửa” thì tập trung đầu tư cho các nơi thực hiện chương trình nông thôn mới, để tạo mô hình điểm về ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa để các địa phương khác học tập và mở rộng ứng dụng.

(6) Phát triển các hình thức liên doanh liên kết

Cơ giới hoá muốn thực hiện có hiệu quả nhất thiết phải phát triển các hình thức liên doanh liên kết như:

- Hợp tác giữa các hộ nông dân với nhau, hộ nông dân với hợp tác xã, hộ nông dân với các doanh nghiệp ..vv…để có thể mua sắm và sử dụng có hiệu quả công suất của máy móc đặc biệt đối với những loại máy lớn cần nhiều vốn thì hợp tác xã có thể đầu tư vốn mua sắm sau đó hợp tác xã sẽ làm thuê cho nông dân như: máy cầy, máy bừa …vv…trên thực tế hiện nay ở nông thôn Bắc Ninh do đời sống ngày càng khấm khá nên nhiều hộ cũng đã tự mua sắm các loại máy trên để đi làm thuê cho các hộ khác và làm cho mình. Tuy nhiên, đối với nhu cầu máy móc có công suất lớn, giá trị cao để phù hợp với yêu cầu sản xuất lớn thì các hộ dân nếu muốn tự mua còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần có sự hợp tác lẫn nhau để cùng chung vốn mua sắm trang thiết bị.

- Tăng cường năng lực các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, song song với mở rộng các hình thức “liên kết 4 nhà”: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý. Trong đó, các Hợp tác xã nông nghiệp giữ vai trò then chốt, có thể đứng ra cung ứng dịch vụ giống, đưa TBKT, làm đất, gieo cấy, thu hoạch, sửa chữa máy móc, hợp đồng bao tiêu sản phẩm… Đồng thời, là cầu nối để liên kết các hộ nông dân, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý.

- Hợp tác giữa nông dân với các dịch vụ cung cấp phụ tùng thay thế máy nông nghiệp để đảm bảo cho cơ giới hoá được diễn ra liên tục không bị gián đoạn. 

(7) Tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật
Việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh trong giai đoạn qua có bước phát triển tuy nhiên vẫn mang tính chất tự phát. Do đó, công tác tuyên truyền tập huấn cho người nông dân để họ hiểu rõ hơn lợi ích và kỹ thuật áp dụng là điều vô cùng quan trọng. Một số công việc cần làm:

- Tăng cường mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề nông nghiệp (canh tác lúa) cho nông dân, đồng thời xây dựng các mô hình trình diễn áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật và cơ giới hoá trong sản xuất. Trong quá trình đào tạo, tập huấn cần kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực tế để người nông dân dễ tiếp thu và ứng dụng. Ví dụ như phương pháp và thời gian ngâm ủ mạ sao cho phù hợp tránh xảy ra hiện tượng mầm mạ quá dài khi gieo bằng giàn sạ hàng sẽ khó chui qua,  hoặc nếu mầm mạ quá ngắn sẽ bị ngập úng, cây mạ khó phát triển ……. Tạo điều kiện cho nông dân các địa phương tham quan học tập kinh nghiệm, triển khai mở rộng sản xuất.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh truyền hình địa phương, nêu gương điển hình sản xuất giỏi để nâng cao nhận thức của người nông dân chủ động áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, máy móc mới vào sản xuất lúa.

- Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ khuyến nông, cán bộ chuyển giao kỹ thuật. Phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ chính quyền để làm cầu nối chuyển giao KHKT và đẩy nhanh triển khai quá trình cơ giới hoá.

(8) Phát triển các thành phần kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn
- Kinh tế hộ là loại hình chủ yếu trong nông nghiệp hiện nay ở Bắc Ninh nhưng bị hạn chế về nhiều mặt, thiếu vốn, thiếu hiểu biết về khoa học kỹ thuật, thiếu cả đất canh tác. Vì thế muốn phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình nhất thiết phải liên kết với kinh tế hợp tác và cần được nhà nước hỗ trợ thông qua chính sách tín dụng và công tác khuyến nông.

- Trên cơ sở kinh tế hộ phát triển từng bước hình thành kinh tế trang trại thông qua tập trung ruộng đất và tích tụ vốn đầu tư cho sản xuất, kinh tế trang trại phát triển sẽ tạo điều kiện tiếp thu ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa hình thành vùng sản xuất lúa tập trung và chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả.

- Khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp bằng việc làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã, tạo điều kiện để các hợp tác xã phát triển, có đủ năng lực điều hành sản xuất và làm các dịch vụ cung ứng đầu vào, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Trong giai đoạn hiện nay, hợp tác xã đóng vai trò quan trọng, quyết định tới hiệu quả của việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất.

(9) Chủ độnglập kế hoạch tổ chức sản xuất của địa phương

Hoạt động sản xuất lúa ở Bắc Ninh còn mang nặng tính tự phát. Việc chưa chủ động lập kế hoạch sản xuất lúa đại trà đã dẫn đến hiện tượng sản xuất chưa đồng bộ, chưa chủ động khâu tưới tiêu, làm đất và gieo trồng cùng giống. Vì vậy, việc sản xuất lúa giữa các hộ không cùng thời điểm đã gây rất nhiều khó khăn cho việc ứng dụng cơ giới hóa. Do đó, các hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương cần có kế hoạch, lên thời lịch sản xuất đại trà, đồng bộ. Từ đó làm cho các hộ sản xuất đồng loạt, khâu tưới tiêu được chủ động thuận lợi cho việc ứng dụng cơ giới hóa vào làm đất, gieo sạ. Sản xuất đồng loạt theo thời vụ sẽ làm cho lúa chín đồng loạt thuận lợi để ứng dụng máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch. Tóm lại, kế hoạch sản xuất theo phương châm cùng giống cùng trà sẽ làm cho công tác sản xuất đồng bộ, thuận lợi và đẩy nhanh việc ứng dụng cơ giới hóa cho sản xuất lúa. Vì vậy, các hợp tác xã nông nghiệp cần phát huy hơn nữa vai trò tổ chức sản xuất lúa của mình, căn cứ vào kế hoạch mùa vụ của cơ quan chuyên môn để lập kế hoạch sản xuất cụ thể, phù hợp với địa phương trong từng vụ sản xuất. Sau khi có kế hoạch cụ thể phải thông báo rộng rãi cho người dân nắm được để tổ chức triển khai. Đặc biệt, nếu hợp tác xã nào có điều kiện nên thực hiện đồng bộ khâu dịch vụ làm đất, giống và ngâm ủ, gieo sạ thuê cho các hộ có nhu cầu cho các hộ, người nông dân chỉ cần chăm sóc và thu hoạch. Có như vậy thì việc đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa và ngày càng phát huy hết những hiệu quả của nó.

PHẦN V

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận

Qua nghiên cứu đề tài này, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:

Một là, đề tài đã hệ thống hóa được một số cơ sở lý luận và tình hình thực tiễn liên quan đến vấn đề cơ giới hóa trong nông nghiệp nói chung và cơ giới hóa trong sản xuất lúa nói riêng. Về cơ sở lý luận, đề tài đã trình bày được hệ thống các khái niệm về cơ giới hóa, cơ giới hóa trong sản xuất lúa, các loại máy nông nghiệp, khái niệm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa, các nhân tố ảnh hưởng và tác dụng của cơ giới hóa trong sản xuất lúa.Về mặt thực tiễn vấn đề ứng dụng cơ giới hóa, đề tài đã tìm hiểu một số chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa như Quyết định 497/QĐ – TTg ngày 17/4/2009, Quyết định 63/2010/QĐ – TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 01 – NQ – TU ngày 24/9/2010 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Quyết định 162/2009/QĐ – UBND, Quyết đinh 166/2010/QĐ – UBND, Quyết định 118/2011/QĐ – UBND ... của UBND tỉnh Bắc Ninh.  Ngoài ra, đề tài cũng tìm hiểu được tình hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở Việt Nam nói chung và ở một số tỉnh nói riêng như Cần Thơ, Đồng Tháp. Bên cạnh đó, đề tài cũng tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước đã có nhiều thành tựu trong việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp như Mỹ, Nhật Bản. Đồng thời, đề tài cũng tìm hiểu được 02 công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề ứng dụng cơ giới hóa là các luận văn tốt nghiệp thạc sỹ và tốt nghiệp đại học của 2 tác giả.

Hai là, trong những năm qua kinh tế, đời sống của người nông dân ở Bắc Ninh đã từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, phương thức sản xuất lúa có nhiều thay đổi, diện tích đất trồng lúa giảm đi. Việc ứng dụng những tiến bộ mới vào sản xuất lúa ngày càng trở lên quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực, tăng hiệu quả sản xuất cho người nông dân. Đặc biệt là việc ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa ngày càng bức thiết để giải phóng sức lao động nặng nhọc, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ có nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh và các doanh nghiệp liên quan trên địa bàn nên các hộ nông dân ở Bắc Ninh đã được tiếp cận và ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất lúa của gia đình mình. Do đó, ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa thời gian qua đã tăng lên cả về diện tích và các khâu sản xuất. Việc đầu tư máy móc vào sản xuất lúa vừa xuất phát từ nhu cầu thực tế canh tác, vừa xuất phát từ sự tuyên truyền hỗ trợ của tỉnh. Trong đó, khâu làm đất được ứng dụng cơ giới hoá nhiều nhất (đạt trên 80 %), khâu gieo sạ bằng giàn sạ hàng và khâu thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của người nông dân. Máy gặt đập liên hợp và máy làm đất có giá trị cao nên chủ yếu là một số hộ có kinh tế khá đầu tư để đi làm dịch vụ chứ không phải thuần túy phục vụ cho mục đích sản xuất của gia đình.

Ba là, ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa đã mang lại hiệu quả to lớn cho người dân. Nó góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế, giải phóng sức lao động cho con người, tạo cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làm tăng tính chủ động của người dân trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh .... Chính những tác dụng to lớn này đã được người nông dân đánh giá xác nhận và là yếu tố quan trọng để người nông dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng vào sản xuất trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố không thuận lợi như: Diện tích canh tác lúa bình quân của các hộ ở Bắc Ninh ít, số thửa ruộng nhiều, diện tích manh mún đã ảnh hưởng không tốt đến việc ứng dụng máy móc vào sản xuất. Việc chưa quy hoạch và chưa thực hiện tốt chính sách dồn điền đổi thửa đã gây những trở ngại cho việc đưa các phương tiện cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở các hộ nông dân. Hơn nữa, người dân còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong khâu kỹ thuật canh tác lúa cũng có ảnh hưởng đến việc nhân rộng việc ứng dụng cơ giới hoá. 

Bốn là, trên thực tế hoạt động ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh trong những năm qua đã diễn ra theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hoá vẫn còn nhiều khó khăn. Để đẩy nhanh việc ứng dụng cơ giới hoá lúa tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới đề tài đưa ra 7 nhóm giải pháp như: tiếp tục hoàn thiện công tác dồn điền đổi thửa và hoạt động khuyến nông, quy hoạch vùng sản xuất lúa, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực lao động, hỗ trợ đầu tư, phát triển các hình thức liên doanh liên kết, tuyên truyền tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển các thành phần kinh tế trong nông nghiệp nông thôn và chủ động lập kế hoạch tổ chức sản xuất đồng bộ tại địa phương.

5.2 Khuyến nghị

5.2.1 Đối với Nhà nước

 - Nhà nước cần tiếp tục có những chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển nền công nghiệp chế tạo máy nói chung và chế tạo máy nông nghiệp nói riêng để giúp giảm giá thành máy móc thuận lợi cho người nông dân có thể tiếp cận, đầu tư trang bị máy vào sản xuất.

+ Chính sách ruộng đất phải tiếp tục thực hiện luật đất đai năm 1993 hoàn thiện việc giao đất cấp gấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất và sử dụng đất đai có hiệu quả, khuyến kích việc trao đổi đất để xoá bỏ tình trạng manh mún ruộng đất.

+ Chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giao thông nông thôn, chính sách trợ giá đầu vào cho nông nghiệp. Tạo điều kiện cho mọi vùng nông thôn đều có cơ hộ tiếp cận thị trường chuyển nhanh sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá.

5.2.2 Đối với  tỉnh Bắc Ninh

- Tạo điều kiện cho các hộ nông dân được vay vốn đầu tư máy móc cho sản xuất lúa, tiếp tục thực hiện đề án ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ kinh phí, tập huấn kỹ thuật cho người nông dân về cách sử dụng máy nông nghiệp, kỹ thuật canh tác lúa mới phù hợp với việc sử dụng máy.

- Chỉ đạo công tác dồn điền đổi thửa diễn ra nhanh hơn, thuận lợi cho việc ứng dụng máy móc vào sản xuất lúa.

5.2.3 Đối với cấp huyện

Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai (quy hoạch vùng chuyển đổi), Có chính sách ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Phối hợp với cán bộ cấp tỉnh để đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho người nông dân.

5.2.4 Đối với cấp xã

- Tạo điều kiện cho các hộ trong vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho người nông dân về kỹ thuật canh tác lúa, sử dụng thiết bị cơ giới hóa.

5.2.5 Đối với hộ nông dân

- Tăng cường hợp tác tổ, nhóm để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất lúa cho gia đình và làm dịch vụ thuê cho các hộ không có điều kiện đầu tư.

- Tự học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình sử dụng máy, và những kỹ thuật canh tác mới cho phù hợp.
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PHỤ LỤC 

Bảng câu hỏi điều tra hộ nông dân ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa

A.THÔNG TIN CHUNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

1. Họ và tên: ………………………… Tuổi ……… Giới tính: Nam, Nữ.

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………

3. Trình độ học vấn:………………………………………………………

4. Trình độ chuyên môn:……………………………………………….

5. Nghề nghiệp chính:………………………………………………….

6. Thu nhập bình quân hàng năm:……………………………………..

B. THÔNG TIN VỀ HỘ

1. Tổng số nhân khẩu:…………………………………………………..

Số người trong độ tuổi lao động: ……………………………………….

2. Diện tích đất đai của hộ: (ĐVT: m2)

- Diện tích đất ở:………………………………………………………….

- Diện tích đất canh tác:………………………………………………….

+ Diện tích canh tác lúa:…………………………………………………..

Trong đó:   Diện tích canh tác thuần 2 vụ lúa:…………….. 

                    Diện tích trồng xen canh 2 vụ lúa 1 vụ mầu:……………….

3. Điều kiện vốn phục vụ cho sản xuất lúa của hộ?

- Số lượng máy làm đất: ……….. Giá trị ………

- Máy tuốt lúa:………… giá trị ………..

- Máy bơm nước:…………….. giá trị …………….

- Số lượng trâu, bò: ………… giá trị:……………..

- Máy gặt đập liên hợp: ……… giá trị:………….

- Giàn sạ hàng:……… giá trị:…………

4. Hộ nhà ông bà đã ứng dụng các phương tiện cơ giới hóa vào những khâu nào trong sản xuất lúa?:

Làm đất                gieo cấy             phun thuốc trừ sâu    Thu hoạch

5. Diện tích đất trồng lúa đã được ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu

- Làm đất:…………

- gieo cấy:………….

- Thu hoạch:……………

6.Số thửa ruộng lúa của hộ đã được ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất trong các khâu:

- Làm đất:……………..

- Gieo cấy:…………….

- Thu hoạch:…………… 

8. Diện tích đi làm đất thuê/ vụ:…………………. (sào)

   Diện tích gieo cấy thuê/vụ: .................................(sào)

   Diện tích đi gặt thuê/ vụ: ……………………….( sào)

9. Chi phí thuê dịch vụ cơ giới hóa vào sản xuất lúa: ĐVT: 1000 đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	- Thuê làm đất
	
	
	

	
	- Thuê gieo sạ
	
	
	

	
	- Công dặm tỉa
	
	
	

	
	- Công làm cỏ
	
	
	

	
	- Thuê máy thu hoạch
	
	
	


10. Chi phí thuê phương tiện canh tác thủ công truyền thống cho sản xuất lúa: ĐVT: 1000 đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	- Thuê làm đất
	
	
	

	2
	- Thuê gieo mạ
	
	
	

	3
	- Thuê nhổ mạ
	
	
	

	4
	-Thuê cấy
	
	
	

	5
	- Thuê dặm tỉa
	
	
	

	6
	- Công làm cỏ
	
	
	

	12
	- Thuê gặt + vận chuyển
	
	
	

	13
	- Thuê máy phụt
	
	
	


11. Chi phí cho việc sử dụng cơ giới hóa cho 1 sào ruộng lúa

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền

	I
	Máy làm đất
	
	
	
	

	
	- Công vận hành
	
	
	
	

	
	- Dầu
	
	
	
	

	
	- Khấu hao
	
	
	
	

	
	- Sửa chữa nhỏ
	
	
	
	

	II
	Giàn sạ
	
	
	
	

	
	- Công gieo
	
	
	
	

	
	- Khấu hao
	
	
	
	

	
	- Sửa chữa nhỏ
	
	
	
	

	III
	Máy thu hoạch
	
	
	
	

	
	- Công vận hành
	
	
	
	

	
	- Dầu
	
	
	
	

	
	- Khấu hao
	
	
	
	

	
	- Sửa chữa nhỏ
	
	
	
	


12. Một số đánh giá về tác dụng, hiệu quả của việc sử dụng máy vào sản xuất lúa:

- Giảm công sức lao động? ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giảm tính căng thẳng thời vụ?: ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 

Tiết kiệm chi phí sản xuất?:……………………………………....................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ý kiến khác?: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Một số khó khăn của việc áp dụng máy móc vào sản xuất lúa của gia đình và tại địa phương?

- Vốn?: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Diện tích canh tác? ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Kỹ thuật sử dụng?: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Thói quen trong sản xuất? ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ý kiến khác: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Một số giải pháp để nâng cao khả năng áp dụng máy móc vào sản xuất lúa tại địa phương?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Một số kiến nghị (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông (bà)!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng trong luận văn nào.

Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.

                                                                 Tác giả

                                                                    Nguyễn Anh Vũ

LỜI CẢM ƠN


Trong quá trình thực tập tốt nghiệp vừa qua, với đề tài nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp  ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa tại tỉnh Bắc Ninh” tôi đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể đã giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.


Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài này.


Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của thầy giáo TS. Nguyễn Viết Đăng, người đã trực tiếp chỉ bảo để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.


Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bắc Ninh, các hộ nông dân và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện đề tài tốt nghiệp tại địa phương.

Cuối cùng xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè đã động viên, ủng hộ về tinh thần và vật chất cho tôi trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2012

Sinh viên

Nguyễn Anh Vũ
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	BQ
	Bình quân

	BVTV
	Bảo vệ thực vật

	CC
	Cơ cấu

	CGH
	Cơ giới hóa

	DV
	Dịch vụ

	GĐLH
	Gặt đập liên hợp

	GTSX
	Giá trị sản xuất

	HTX
	Hợp tác xã

	LN
	Lâm nghiệp

	ML
	Mã lực

	NN
	Nông nghiệp

	PTNT
	Phát triển nông thôn

	SL
	Số lượng

	TBKT
	Tiến bộ kỹ thuật

	UBND
	Ủy ban nhân dân

	ƯD
	Ứng dụng

	XD
	Xây dựng


Tăng tỷ lệ diện tích cơ giới hóa trong các khâu canh tác lúa





Giải pháp đẩy mạnh cơ giới hoá





Nhóm ứng dụng cơ giới hóa





Nhóm chưa ứng dụng cơ giới hóa





Nguyên nhân: - Lao động


                         - Điều kiện đồng ruộng


                         - Tập quán canh tác


                         -  Vốn …..








Thực trạng ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở Bắc Ninh





Tăng số khâu canh tác lúa được cơ giới hóa





Mẫu điều tra tại tỉnh Bắc Ninh


 (95 hộ)





Huyện Thuận Thành


(30 hộ)





Huyện Quế Võ


 (35 hộ)





Huyện Gia Bình


(30 hộ)





Xã Song Hồ


 (15 hộ)





Xã Trí Quả


 (15 hộ)





Xã Cao Đức


(15 hộ)





Xã Nhân Thắng


(15 hộ)








Xã Yên Giả


(18 hộ)





Xã Mộ Đạo


(17 hộ)
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